
LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)

1

Công trình, dự án trong 

kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh

187,91 75,38 112,53 66,57 1,34 0,49 4,76 3,38 0,28 1,29 23,27 0,89 1,13 2,32 0,21 0,46 0,15 0,04 0,04 0,01 0,03 5,23 0,45 0,24

1.1

Công trình, dự án mục 

đích quốc phòng, an 

ninh

1,92 1,92 1,34 0,05 0,28 0,01 0,24

1.1.1 Dự án đất an ninh 1,61 1,61 1,03 0,05 0,28 0,01 0,24 CAN

1
Trụ sở công an xã Hưng 

Chính
         0,30         0,30       0,25      0,05 Hưng Chính CAN

Công an thành phố 

Vinh

Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 27/10/2023 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về về chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 877/QĐ-

UBND ngày 31/3/2023 

của UBND Thành phố; 

Quyết định số 1725/QĐ-

UBND ngày 22/5/2023 

của UBND Thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Nghị quyết số 

02/HĐND ngày 

31/5/2023 của HĐND 

Thành phố

Nghị quyết số 

02/HĐND ngày 

31/5/2023 của HĐND 

Thành phố

Đăng ký 

mới năm 

2024

2 Trụ sở công an Hưng Hòa          0,30         0,30       0,30 Hưng Hòa CAN
Công an thành phố 

Vinh

Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 27/10/2023 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về về chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 02/HĐND 

ngày 31/5/2023 của 

HĐND Thành phố; Quyết 

định số 880/QĐ-UBND 

ngày03/4/2023 của 

UBND Thành phố; Quyết 

định số 1724/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2023 của 

UBND Thành phố phê 

duyệt chủ trương đầu tư

Nghị quyết số 

02/HĐND ngày 

31/5/2023 của HĐND 

Thành phố

Chuyển 

tiếp

3
Trụ sở công an xã Nghi 

Kim
         0,48         0,48       0,48 Nghi Kim CAN

Công an thành phố 

Vinh

Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 27/10/2023 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về về chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 392/QĐ-

UBND ngày 24/01/2017 

của UBND Thành phố; 

Quyết định số 1680/QĐ-

UBND ngày 22/5/2023 

của UBND Thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Nghị quyết số 

02/HĐND ngày 

31/5/2023 của HĐND 

Thành phố

Nghị quyết số 

02/HĐND ngày 

31/5/2023 của HĐND 

Thành phố

Chuyển 

tiếp

4
Trụ sở công an xã Hưng 

Lộc
         0,24         0,24 0,24 Hưng Lộc CAN

Công an thành phố 

Vinh

Quyết định số 2501/QĐ-

UBND ngày 03/6/2022 

của UBND Thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Quyết định số 

2121/QĐ-UBND ngày 

19/5/2022 phê duyệt quy 

hoạch chi tiết; 

Đăng ký 

mới năm 

2024

5
Trụ sở công an xã Nghi 

Liên
         0,29         0,29         0,28 0,01 Nghi Liên CAN

Công an thành phố 

Vinh

Quyết định số1723/QĐ-

UBND ngày 22/5/2023 

của UBND Thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Quyết định số 

877/QĐ-UBND ngày 

12/4/2023 phê duyệt quy 

hoạch chi tiết; 

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

1.1.2 Dự án đất quốc phòng 0,31 0,31 0,31 CQP

6

Xây dựng doanh trại cụm 

7-bộ Tham mưu-Quân 

khu IV

         0,31         0,31       0,31 Hưng Đông
Tờ 32, thửa 

478,479,480,…
CQP Quân Khu 4

Nghị quyết 72/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 30/QĐ.UBND-XD 

ngày 06/01/2016 của 

UBND tỉnh phê duyệt 

khảo sát lựa chọn địa 

điểm; CV số 

1807/UBND-XD ngày 

28/3/2016 của UBND 

tỉnh về việc thống nhất vị 

trí quy hoạch

Quyết định số 

7543/QĐ-UBND ngày 

18/10/2016 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

Phê duyệt giá đất cụ thể 

để bồi thường GPMB 

khi nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự xây dựng 

Doanh trại cụm 7, bộ 

tham mưu QK 4 tại xã 

Hưng Đông, thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

1.2

Công trình, dự án do 

Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận, quyết định 

đầu tư mà phải thu hồi 

đất

185,99 75,38 110,61 65,23 1,29 0,21 4,76 3,38 0,28 1,29 23,27 0,89 1,13 2,32 0,21 0,45 0,15 0,04 0,04 0,01 0,03 5,23 0,45

Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THÀNH PHỐ VINH

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

7

Khu công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Nghệ An 

(giai đoạn 4)

       40,40     40,26         0,14 0,01 0,13 Hưng Chính
ODT+TMD

+DHT
Công ty Visip

Quyết định số 

10/2015/QĐ-TTg ngày 

03/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung Khoản 1 

Điều 2 Quy hoạch chế 

hoạt động của Khu kinh 

tễ Đông Nam Nghệ An, 

tỉnh Nghệ An ban hành 

kèm theo Quyết định số 

21/2010/QĐ-TTg ngày 

03/3/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 67/2014/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

8

Khu công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Nghệ An 

(giai đoạn 5A)

       35,22     35,12         0,10 0,01 0,08 0,01 Hưng Chính
ODT+TMD

+DHT
Công ty Visip

Quyết định số 

10/2015/QĐ-TTg ngày 

03/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung Khoản 1 

Điều 2 Quy hoạch chế 

hoạt động của Khu kinh 

tễ Đông Nam Nghệ An, 

tỉnh Nghệ An ban hành 

kèm theo Quyết định số 

21/2010/QĐ-TTg ngày 

03/3/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 67/2014/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ

Chuyển 

tiếp

9

Đường Lê Mao kéo dài 

(Dự án WB) (Đăng ký kế 

hoạch đợt 1)

         5,17         5,17       1,18      0,15         0,01    0,65 0,25 1,24 0,15 1,47 0,03 0,04 Vinh Tân

DGT, NTS, 

ODT, LUK, 

BCS, BHK, 

CLN, DGT, 

DTL, MNC, 

SKC, TMD …

Thửa đất số 127, 

128 … tờ số 18; 

Thửa số 

3,4,375,376 … 

tờ số 54; Thửa 

số 6,8,14 … tờ 

số 59.

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Quyết định số 2212/QĐ-

TTg ngày 28/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án "Hạ tầng ưu 

tiên và phát triển đô thị 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An", vay vốn WB

Chuyển 

tiếp

10

Trạm bơm hói chùa (Dự 

án WB) (Đăng ký kế 

hoạch đợt 1)

         1,78         1,78       0,52    0,06 0,64 0,01 0,21 0,35 Hưng Hòa DTL
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Quyết định số 2212/QĐ-

TTg ngày 28/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án "Hạ tầng ưu 

tiên và phát triển đô thị 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An", vay vốn WB

Chuyển 

tiếp

11
Xây dựng hồ điều hòa 

Hưng Hòa 2 (Dự án WB) 
       80,85       80,85     55,87      0,14         0,06    2,48    2,64 14,40 0,03 5,23  Hưng Hòa

DKV+MN

C

Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Quyết định số 2212/QĐ-

TTg ngày 28/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án "Hạ tầng ưu 

tiên và phát triển đô thị 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An", vay vốn WB

Chuyển 

tiếp

12

Xây dựng hệ thống kênh 

dẫn nối giữa hồ Hưng 

Hòa 2 với hồ Hưng Hòa 1 

(hợp phần 2) dự án WB

       13,78       13,78       4,75      0,01         0,01    1,23    0,68 6,00 1,08 0,05 Hưng Hòa DTL
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Quyết định số 2212/QĐ-

TTg ngày 28/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án "Hạ tầng ưu 

tiên và phát triển đô thị 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An", vay vốn WB

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

13
Đường Trần Nguyên Hãn  

(WB)
         8,78         8,78       2,91      0,99         0,13    0,40 0,03 0,05 2,07 0,89 0,85 0,36 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01

Đông Vĩnh, 

Cửa Nam, 

Hưng Chính

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Quyết định số 2212/QĐ-

TTg ngày 28/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án "Hạ tầng ưu 

tiên và phát triển đô thị 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An", vay vốn WB

Chuyển 

tiếp

2
Các công trình, dự án 

còn lại
490,00 96,62 392,17 151,84 87,44 15,03 20,82 0,14 0,12 0,05 0,51 3,68 1,62 10,72 26,82 5,62 0,40 0,55 22,40 11,40 0,01 3,39 0,06 0,13 9,32 0,01 0,08 3,75 4,65 2,13 8,93

2.1

Công trình, dự án do 

Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất

471,84 96,62 374,01 147,80 85,52 9,08 20,13 0,08 0,12 0,05 0,50 1,41 1,62 10,49 26,69 5,62 0,40 0,55 22,11 11,37 0,01 3,39 0,06 0,13 9,32 0,01 0,08 3,75 3,93 2,13 7,17

2.1.1
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan
2,36 0,46 1,90 1,07 0,07 0,08 0,68 TSC

14
Xây dựng Trụ sở UBND 

xã Hưng Đông (mở rộng)
         0,53       0,46         0,07      0,07 Hưng Đông

Tờ 35 thửa 

588,663,….
TSC

UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định số 5712/QĐ-

UBND ngày 06/10/2020 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 trụ sở UBND xã 

Hưng Đông

Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2022 của HĐND 

xã Hưng Đông về việc 

phê duyệt kế hoạch đầu 

tư công năm 2023

Chuyển 

tiếp

15

Xây dựng Trụ Sở, nhà 

làm việc Cơ quan UBND 

xã Nghi Phú

         0,68         0,68 0,68 Nghi Phú TSC
UBND xã Nghi 

Phú

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

; Quyết định số 5344/QĐ-

UBND ngày 22/9/2020 

của UBND thành phố 

Vinh phê duyệt quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ tỷ lệ 1/500; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

16
Xây dựng trụ sở Tài 

nguyên và Môi trường
         1,15         1,15       1,07 0,08 Nghi Phú

Tờ 26, thửa 

153,175,176,204

,…

TSC
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Nghị quyết 26/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư

Nghị quyết 26/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ 

An về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư

Chuyển 

tiếp

2.1.2 Dự án đất giao thông 52,28 10,54 41,53 4,64 3,36 4,19 3,26 0,08 0,12 0,05 0,43 0,33 0,70 8,78 0,96 0,40 5,28 4,29 0,01 0,13 0,03 0,24 0,21 1,30 0,03 2,91 DGT

17
Đường Lý Nhật Quang, 

phường Bến Thủy
         0,55         0,55      0,17         0,05 0,26 0,07 Bến Thủy DGT

UBND phường 

Bến Thủy

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 8541/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Đường Lý 

Nhật Quang, phường Bến 

Thủy

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

18
Nâng cấp đường Cao 

Xuân Dục
         0,05         0,05 0,05 Bến Thủy DGT

UBND phường 

Bến Thủy

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 2212/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án: 

Nâng cấp Đường Cao 

Xuân Dục; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

19

Xây dựng đường Hồ Quý 

Ly (đoạn từ đường Hồ Sỹ 

Tân đến đường Nguyễn 

Văn Trỗi)

         0,90       0,85         0,05 0,05 Bến Thủy Tờ 48 DGT
UBND phường 

Bến Thủy

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 7729/QĐ-

UBND ngày 22/12/2020 

của UBND thành phố 

Vinh v/v phê duyệt hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình: Xây 

dựng đường Hồ Quý Ly 

(đoạn từ đường Hồ Sỹ 

Tân đến đường Nguyễn 

Văn Trỗi), phường Bến 

Thủy, thành phố Vinh; 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

20
Nâng cấp đường Lê Thiết 

Hùng
         0,30         0,30 0,30 Bến Thủy DGT

UBND phường 

Bến Thủy

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 4998/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020 

của UBND tỉnh về quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000; Quyết định số 

2397/QĐ-UBND ngày 

01/06/2022 của UBND 

TP Vinh về việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án đường Lê Thiết 

Hùng, phường Bến Thuỷ

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

21
Nâng cấp đường Đội 

Quyên, Phường Cửa Nam
         0,01         0,01 0,01 Cửa Nam DGT

UBND thành phố 

Vinh

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

NQ 07/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 về việc cho ý 

kiến đầu tư công năm 

2024; Quyết định số 

2206/QĐ-UBND ngày 

26/05/2022 của UBND 

TP Vinh về việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Nâng cấp đường 

Đội Quyên, phường Cửa 

Nam

NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 về việc 

cho ý kiến đầu tư công 

năm 2024

Đăng ký 

mới năm 

2024

22

Các tuyến đường chống 

ngập úng khối 

10,11,12,13,14 phường 

Cửa Nam

         0,07         0,07 0,07 Cửa Nam DGT
UBND thành phố 

Vinh

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 1719/QĐ-

UBND ngày 22/05/2023 

của UBND TP Vinh về 

chủ trương đầu tư dự án: 

Các tuyến đường chống 

ngập úng khối 

10,11,12,13,14 phường 

Cửa Nam

NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 về việc 

cho ý kiến đầu tư công 

năm 2024

Đăng ký 

mới năm 

2024

         1,69         1,69 0,83 0,24 0,07 0,49 0,06 Cửa Nam

         0,53         0,53 0,09  0,03 0,24 0,08 0,08 0,01 Vinh Tân

24

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô dất ờ dân cư (để 

đấu giá và tái định cư) tại 

khối Vĩnh Thịnh (bổ sung 

diện tích để kéo dài tuyến 

đường giao thông D2)

         0,27         0,27       0,18 0,09 Đông Vĩnh

Các Tờ bản đồ 

số 34,35,47,48 

Thửa 

439,517,35,…

DGT
UBND phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 7380 phê 

duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết ngày 

9/12/2019; Chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu 

tư của HĐND số 105 

ngày 10/3/2020

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

25

Đường Hải Thượng Lãn 

Ông rộng 24 m (điểm đầu 

đường Trương Văn Lĩnh, 

điểm cuối giao đường Bùi 

Huy Bích)

         0,42       0,22         0,20 0,009 0,022 0,128 0,041
Nghi Phú, Hà 

Huy Tập

Tờ 26: thửa 5, 7, 

8, 9, 10 12, 16, 

38, 42, 43, 45, 

46, 46, 51,... 

DGT UBND thành phố

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021  

của HĐND TP về việc 

phê duyệt Quyết định số 

chủ trương đầu tư dự án 

thuộc kế hoạch trung hạn  

2021 - 2025 thành phố 

Vinh; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

26

Mở rộng đường khu quy 

hoạch chia lô dân cư may 

mặc Việt Đức

         0,01         0,01 0,01 Hồng Sơn DGT
UBND phường 

hồng sơn

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định 6716/QĐ-

UBND ngày 29/11/2013 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết 1/500

Đăng ký 

mới năm 

2024

23

Xây dựng đường Trần 

Hưng Đạo kéo dài (đoạn 

từ đường Đặng Thái Thân 

đến đường Hồ Hữu Nhân)

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ số 5646/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022 v/v phê 

duyệt dự án ĐTXDCT; 

Nghị quyết 01/NQ-

HĐND ngày 8/6/2022 

v/v điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công 

2021-2025

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

27

Xây dựng tuyến đường 

Lý Thường Kiệt (Đoạn 

qua phường Hưng Bình), 

thành phố Vinh và Hạ 

tầng kỹ thuật Khu công 

viên, bãi đỗ xe, nhà văn 

hóa khối và chia lô tái 

định cư tại khối Vinh 

Phúc, phường Hưng Phúc

         3,10       2,74         0,36      0,06 0,2600 0,0400
Hưng Bình, 

Hưng Phúc

Tờ 23, thửa 

45,46,47,…

Tờ 24, thửa 

21,25,26,…

Tờ 25, thửa 2,4,..

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 3339/QĐ-

UBND ngày 26/6/2020 

của UBND TP Vinh về 

việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình: 

xây dựng đường Lý 

thường Kiệt ( đoạn qua 

phường Hưng bình), 

Thành phố Vinh và hạ 

tầng kỹ thuật khu công 

viên, bãi đậu xe,nhà văn 

hóa và chia lô tái định cư 

khối Vinh phúc, Phường 

Hưng phúc; QĐ số 

6579/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022. V/v  giao kế 

hoạch đầu tư công 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Văn bản số 98/HĐND-

VP ngày 12/7/2019 về 

việc chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình: 

Xây dựng tuyến đường 

Lý Thường Kiệt, thành 

phố Vinh và hạ tầng 

khu công viên, bãi đỗ 

xe, nhà văn hóa khối và 

chia lô tái định cư tại 

khối Vinh Phúc, 

phường Hưng Phúc, 

thành phố Vinh; Quyết 

định số 3339/QĐ-

UBND ngày 26/6/2020 

của UBND TP Vinh về 

việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình; Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

28
Cải tạo vỉa hè đường Lê 

Hồng Phong
         0,08         0,08 0,07 0,01

 Trường Thi, 

Hưng Bình
DGT

Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ số 5651/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022 của 

UBND Thành phố V/v 

phê duyệt dự án đầu tư, 

xây dựng; 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

29

Cải tạo, sửa chữa khuân 

viên đài tưởng niệm, 

khuân viên UBND xã 

Hưng Chính

         0,01         0,01         0,01 Hưng Chính DGT
UBND thành phố 

Vinh

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 4696/QĐ-

UBND ngày 13/10/2022 

của UBND TP Vinh về 

việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500 dự án Cải 

tạo, sửa chữa khuân viên 

đài tưởng niệm, khuân 

viên UBND xã Hưng 

Chính

Nghị quyết số 06/NQ-

HĐND ngày14/7/2023 

của HĐND Thành phố 

về điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh; 

Đăng ký 

mới năm 

2024

30

Chỉnh trang khu dân cư 

hiện hữu (giải quyết đơn 

thư của ông Nguyễn Bá 

Dũng) 

         0,02         0,02 0,02 Hưng Chính Tờ 16 DGT
UBND xã Hưng 

Chính

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Công văn số 

2788/UBND-TNMT 

ngày 21/5/2021 của 

UBND Thành phố về giải 

quyết đơn thư

Công văn số 

2788/UBND-TNMT 

ngày 21/5/2021 của 

UBND Thành phố về 

giải quyết đơn thư

Chuyển 

tiếp

31

Đường trục chính từ 

Ọuốc lộ 46 đến trung tâm 

xã Hưng Mỹ, huyện 

Hưng Nguyên, tình lộ 8B

         1,49         1,49       0,12         0,01    0,13 0,10 1,03 0,02 0,01 0,06 0,01 Hưng Chính DGT
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 3018/QĐ-

UBND ngày 16/7/2018 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt dự án 

đầu tư; Quyết định số 

2071/QĐ-UBND ngày 

18/5/2017 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc phê 

duyệt Văn kiện dự án; Hạ 

tầng cơ bản cho phát triển 

toàn diện các tỉnh Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 

và Quảng Trị - Hợp phần 

tỉnh Nghệ An, vay vốn 

ADB

Quyết định số 

3018/QĐ-UBND ngày 

16/7/2018 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 

phê duyệt dự án đầu tư

Chuyển 

tiếp, cập 

nhật loại 

đất lấy 

vào theo 

thồn báo 

THĐ số 

470/TB-

UBND 

ngày 

28/10/20

22

32

Đường và mương từ nhà 

thờ họ Dương đến bờ 

sông xóm 5 (bao gồm cả 

giải phóng mặt bằng)

         0,04         0,04       0,04 Hưng Chính DGT
UBND xã Hưng 

Chính

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết điịnh 154/QĐ-

UBND ngày 24/7/2023 

của UBND xã về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật; NQ 30/NQ-

HĐND ngày 30/12/2022 

của HĐND xã về việc Kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023

NQ 30/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2022 của 

HĐND xã về việc Kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023

Đăng ký 

mới năm 

2024



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

33

Nâng cấp tuyến đường 

Nguyễn Trường Tộ (Đoạn 

từ cổng trường Đại học 

kinh tế Nghệ An đến giáp 

xã Nghi Kim)

         0,54         0,54    0,01 0,47 0,06 Hưng Đông DGT
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết số 12/NQ-

HĐND ngày 26/10/2020 

của HĐND thành phố 

Vinh về chủ trương đầu 

tư các dự án; Quyết định 

số 6954/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 11 năm 2020 về 

việc phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kĩ thuật đầu tư 

xây dựng công trình: nâng 

cấp tuyến đường Nguyễn 

Trường Tộ (Đoạn từ cổng 

trường Đại học kinh tế 

Nghệ An đến giáp xã 

Nghi Kim); 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

34

Hạ tầng khu QH Chia lô 

đất ở xóm Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông, TP Vinh (bổ 

sung diện tích làm đường)

         0,95         0,95 0,08 0,06 0,81 Hưng Đông DGT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 3309/QĐ-UBND 

ngày 08/06/2018 của 

UBND TP. Vinh về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

35

Hạ tầng khu QH Chia lô 

đất ở xóm Mỹ Long, xã 

Hưng Đông, TP Vinh (bổ 

sung diện tích làm đường)

         1,20         1,20 0,10 0,08 1,02 Hưng Đông DGT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 3310/QĐ-UBND 

ngày 08/06/2018 của 

UBND TP. Vinh về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

36

Xây dựng tuyến đường 

D3, N3 vào cụm công 

nghiệp xã Hưng Đông, 

thành phố Vinh

         3,74       3,14         0,60      0,05 0,01 0,53 0,01 Hưng Đông

Thửa số 

12;13;14;15;16;1

7;...Tờ 5; Tờ 11; 

Tờ 16

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 

3030/QĐ.UBND-CN 

ngày 17/7/2013 của 

UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt  dự án đầu 

tư xây dựng công trình: 

Tuyến đường D3, N3 vào 

cụm công nghiệp xã 

Hưng Đông; 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

37
Xây dựng đường Bàu 

Đông
         1,10         1,10       0,09      0,01 0,24 0,50 0,23 0,03 Hưng Đông

Tờ số 7: Tờ số 

8: Tờ số 14, Tờ 

số 19

DGT
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định số 

807/UBND ngày 

21/7/2021 của UBND xã 

Hưng Đông v/v phê duyệt 

điều chỉnh tổng mức đầu 

tư, giá gói thầu công 

trình: Xây dựng đường 

Bàu Đông, xã Hưng Đông

Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2022 của HĐND 

xã Hưng Đông về việc 

phê duyệt kế hoạch đầu 

tư công năm 2023

Chuyển 

tiếp

38
Nâng cấp đường Hồ Học 

Lãm
         0,18 0,18       0,18 Hưng Đông DGT

UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 3842/QĐ-UBND 

ngày 3/7/2018 của 

UBND thành phố về việc 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư; QĐ 2943/QĐ-UBND 

ngày 7/6/2021 của 

UBND thành phố về việc 

phê duyệt bổ sung, điều 

chỉnh BCKTKT; NQ 

04/NQ-HĐND ngày 

10/7/2023 của UBND xã 

về việc phê duyệt điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công

NQ 04/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2023 của 

UBND xã về việc phê 

duyệt điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công

Đăng ký 

mới năm 

2024

39
Nâng cấp đường Yên 

Dũng Thượng
         0,01         0,01 0,010 Hưng Dũng DGT

UBND phường 

Hưng Dũng

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 2465/QĐ-

UBND ngày 02/6/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về Bổ sung, điều 

chỉnh Chủ trương dự án: 

Nâng cấp đường Yên 

Dũng Thượng, phường 

Hưng Dũng; Quyết định 

số 3890/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án: Nâng cấp 

đường Yên Dũng 

Thượng, phường Hưng 

Dũng; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

         0,20       0,10         0,10       0,10 Hưng Dũng

Quyết định số 3175/QĐ-

UBND ngày 24/7/2018 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày Xây dựng Đường Nguyễn 

Tờ 8 các thửa: 

799, 800, 



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         0,28       0,07  0.21       0,02    0,04 0,15 Hưng Hòa

41

Cải tạo nâng cấp đường 

Ngô Quảng, phường 

Hưng Dũng

         0,05         0,05 0,05 Hưng Dũng DGT
UBND thành phố 

Vinh

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 2295/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2022 của 

UBND thành phố về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án; NQ 07/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 

về việc cho ý kiến đầu tư 

công năm 2024

NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 về việc 

cho ý kiến đầu tư công 

năm 2024

Đăng ký 

mới năm 

2024

42

Cải tạo, nâng cấp đường 

Nguyễn Gia Thiều ( đoạn 

từ đường Võ Nguyên 

Hiến đến đường Tôn Thất 

Tùng) phường Hưng 

Dũng, thanh phố Vinh

         2,15         2,15      0,20 0,85 0,20 0,90 Hưng Dũng DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

 Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất;

NQ 14/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 của HĐND 

thành phố Vinh về phê 

duyệt chủ trương đầu tưu 

các dự án

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

         1,64         1,64      0,01         0,04    0,04 0,68 0,02 0,85 Hưng Lộc

         1,02         1,02       0,05         0,52 0,01 0,12 0,04 0,22 0,05 Hưng Dũng

         0,34         0,34    0,21 0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 Hưng Hòa

         0,96       0,06         0,90       0,20    0,20 0,50

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

         1,00         1,00      0,60         0,30    0,10 

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

         0,23       0,16         0,07 0,02 0,05

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất;

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

         0,20         0,20       0,20 

 Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

46

Đường gom dân sinh dọc 

tuyến đê Tả Lam (giai 

đoạn 1), xã Hưng Hòa

         0,50         0,50         0,05    0,45 Hưng Hòa DGT
UBND xã Hưng 

Hòa

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 8346/QĐ-

UBND ngày 14/12/2021 

phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật của UBND thành 

phố Vinh; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

47

Xây dựng đường giao 

thông Hòa Thái, xã Hưng 

Hòa, thành phố Vinh nối 

từ đường ven Sông Lam 

đến đê môi trường (Gđ1)

         0,60         0,60       0,56 0,04 Hưng Hòa
Tờ bản đồ 25, 

Tờ bản đồ 84
DGT

UBND xã Hưng 

Hòa

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng;

Quyết định số 5119/QĐ-

UBND ngày 27/10/2017 

của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư;

 Quyết định số 602/QĐ-

UBND ngày 7/3/2023 

của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc xử lý vốn 

còn lại chưa giải ngân 

thuộc kế hoạch đầu tư 

công nguồn ngân sách 

địa phương năm 2022

Chuyển 

tiếp

UBND ngày 24/7/2018 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và dự 

toán công trình

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

43

Xây dựng Đường Nguyễn 

Sỹ Sách kéo dài nối 

đường ven sông Lam, 

thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An (giai đoạn 2)

DGT
Ban QLDA 

ĐTXD Vinh

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Nghị quyết 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021 

của UBND thành phố về 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án; QĐ 

1659/QĐ-UBND ngày 

21/5/2023 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi

40

Xây dựng Đường Nguyễn 

Sỹ Sách kéo dài nối 

đường ven sông Lam 

(giai đoạn 1)

799, 800, 

801,…; Tờ 12 

gồm thửa 1072, 

1074…; Tờ số 

13 

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

NQ 02/NQ-HĐND 

ngày 31/5/2023 của 

HĐND thành phố Vinh 

về điều chỉnh đầu tư 

công trung hạn nguồn 

ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 thành 

phố vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

Chuyển 

tiếp, 

đang làm 

gia hạn

45
Nâng cấp đường Hòa 

Thịnh, xã Hưng Hòa
Hưng Hòa Tờ bản đồ 35 DGT

UBND xã Hưng 

Hòa

Quyết định số 6989/QĐ-

UBND ngày 25/11/2020  

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công 

trình: Nâng cấp đường 

Hòa Thịnh; 

Chuyển 

tiếp

44

Đường gom từ đường 

Hòa Thịnh đến Đài tưởng 

niệm xã Hưng Hòa

Hưng Hòa
Tờ bản đồ 34, 

Tờ 35,…
DGT

UBND xã Hưng 

Hòa

Quyết định 4745QĐ-

UBND ngày 29/9/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về chủ trương đầu 

tư dự án: Đường gom từ 

đường Hòa Thịnh đến 

Đài tưởng niệm xã Hưng 

Hòa

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

48
Đường Hoàng Văn Bá, xã 

Hưng Lộc
         0,50         0,50       0,20      0,03         0,04    0,22 0,01 Hưng Lộc

Tờ 19: thửa 276, 

280,…

Tờ 36: thửa 3, 4, 

8, 9, 15,…

Tờ 37: thửa 200, 

231,…

DGT
UBND xã Hưng 

Lộc

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021  

của HĐND TP về việc 

phê duyệt Quyết định số 

chủ trương đầu tư dự án 

thuộc kế hoạch trung hạn  

2021 - 2025 thành phố 

Vinh

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022  của 

HĐND TP về việc phê 

duyệt kế hoạch đầu tư 

công ănm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

49

Nâng cấp, cài tạo đường 

Trần Thánh Tông, xã 

Hưng Lộc

         0,20         0,20       0,15      0,02    0,03 Hưng Lộc DGT
UBND xã Hưng 

Lộc

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021  

của HĐND TP về việc 

phê duyệt Quyết định số 

chủ trương đầu tư dự án 

thuộc kế hoạch trung hạn  

2021 - 2025 thành phố 

Vinh

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022  của 

HĐND TP về việc phê 

duyệt kế hoạch đầu tư 

công ănm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

50

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường tại các xóm 

Mẫu Đơn, xóm Ngũ Lộc 

và xóm 12

         0,04         0,04       0,02         0,02 Hưng Lộc DGT
UBND xã Hưng 

Lộc

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng; 

Quyết định số 6058/QĐ-

UBND ngày 19/11/2021 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

51

Đường Trần Minh Tông 

(đoạn từ đường Trần Tấn 

đến đường Tuệ Tĩnh), 

thành phố Vinh

         0,75         0,75      0,02 0,03 0,47 0,02 0,10 0,07 0,01 0,03 Hưng Lộc

Tờ 35: thửa 48, 

49,100, 101,…

Tờ 18: thửa 287, 

288,…

Tờ 65: 15, 22, 

24, 27,…

Tờ 24: thửa 30, 

31, 33, 38,…

DGT UBND thành phố

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021  

của HĐND TP về việc 

phê duyệt Quyết định số 

chủ trương đầu tư dự án 

thuộc kế hoạch trung hạn  

2021 - 2025 thành phố 

Vinh; 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

52

Đường Hải Thượng Lãn 

Ông rộng 24m (từ đường 

Bùi Huy Bích đến đường 

quy hoạch 24m)

         2,14         2,14       0,06      0,19 0,05 1,28 0,12 0,30 0,05 0,02 0,07 Hưng Lộc

Tờ 18: thửa 26, 

27, 28, 731, 

732, 733, 734,…

Tờ 17: thửa 67, 

74, 75, 80,…

Tờ 23: thửa 1, 2, 

9, 313, 314,…

DGT
Ban QLDA thành 

phố Vinh

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021  

của HĐND TP về việc 

phê duyệt Quyết định số 

chủ trương đầu tư dự án 

thuộc kế hoạch trung hạn  

2021 - 2025 thành phố 

Vinh

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp; NQ 

chỉ có xã 

Nghi Phú

53

Nâng cấp, cải tạo đường 

từ đường Lê Viết Thuật đi 

nghĩa trang thành phố, xã 

Hưng Lộc

         0,20         0,20       0,15      0,02         0,03 Hưng Lộc DGT
UBND xã Hưng 

Lộc

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021  

của HĐND TP về việc 

phê duyệt Quyết định số 

chủ trương đầu tư dự án 

thuộc kế hoạch trung hạn  

2021 - 2025 thành phố 

Vinh;Quyết định số 

2789/QĐ-UBNĐ ngày 

27/6/2022 về điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025 thành phố 

Vinh

Quyết định số 

2789/QĐ-UBNĐ ngày 

27/6/2022 về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn nguồn 

ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

         0,05         0,05 0,05 Hưng Phúc DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

         0,15         0,15 0,05 0,10 Hưng Phúc DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

         0,02         0,02 0,02 Hưng Phúc DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

 Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 7/12/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

54
Mở rộng đường Kim 

Đồng, phường Hưng Phúc

Quyết định số 8484/QĐ-

UBND ngày 18/12/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

dự án đầu tư công trình 

Dự án mở rộng đường 

Kim Đồng

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

55

Cải tạo, nâng cấp đường 

2001 và tuyến nhánh 

thuộc khối Hưng Phúc, 

phường Hưng Phúc

         0,10       0,08         0,02 0,01 0,01 Hưng Phúc DGT
UBND phường 

Hưng Phúc

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 8319/QĐ-

UBND ngày 14/12/2021 

của UBND Thành phố 

Vinh Phê duyệt 

BCKTKT; Quyết định số 

6136/QĐ-UBND ngày 

22/11/2021 của UBND 

thành phố Vinh về chủ 

trương đầu tư dự án; 

Ngân sách TP vinh theo 

QĐ 6579 của TP vinh 

ngày 30/12/2022 về Kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023

Ngân sách TP vinh theo 

QĐ 6579 của TP vinh 

ngày 30/12/2022 về Kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023

chuyển 

tiếp

56
Cảo tạo, nâng cấp đường 

Nguyễn Quốc Trị
         0,05         0,05 0,05 Hưng Phúc Tờ 10 thửa 47 DGT

Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 

5350/QĐUBND ngày 

17/11/2022 Phê duyệt dự 

án đầu tự xây dựng công 

trình cải tạo nâng cấp

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

57
Cải tạo, nâng cấp đường 

Lê Lai, phường Lê Lợi
         0,02         0,02 0,02 Lê Lợi DGT

UBND phường Lê 

Lợi

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6190/QĐ-

UBND ngày 23/11/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về quyết định chủ 

trương đầu tư; 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

58

Đường quy hoạch 18m từ 

đường Lê Lợi đến đường 

Hoàng Xuân Hãn

         0,43       0,25         0,18 0,02 0,16 Lê Lợi
Tò BD 34,35 

thửa 113,114,..
DGT

Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Công văn số 195/HĐND-

VP ngày 6/7/2020 của hội 

đồng nhân dân thành phố 

vinh v/v quyết định chủ 

trương đầu tư dự án: 

Đường quy hoạch 18m từ 

đường Lê Lợi đến đường 

Hoàng Xuân Hãn, 

phường Lê Lợi

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

59

Xây dựng đường quy 

hoạch 18m từ đường 

Nguyễn Thái Học nối 

đường Hoàng Nghĩa 

Lương

         0,14         0,14 0,14 Lê Lợi DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ 6198/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2021 của 

UBND thành phố về chủ 

trường đầu tư

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

60

Xây dựng tuyến đường 

quy hoạch 18m nối QL46 

nối Đại lộ Vinh, Cửa Lò

         4,77       2,02         2,75       0,12 1,25 0,02 1,36
Nghi Ân, Nghi 

Đức
DGT

Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất;

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 13/05/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án; 

Quyết định số 4040/QĐ-

UBND ngày 29/10/2021 

Quyết định số 

4262/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 về giao kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 (đợt 1)

Chuyển 

tiếp

61

Đường quy hoạch 7m từ 

đường 535 đi đường Sư 

Vạn Hạnh

         0,10         0,10       0,07         0,03 Nghi Đức DGT
UBND xã Nghi 

Đức

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 6141/QĐ-

UBND ngày 22/11/2021 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

62

Đường dân cư từ đường 

Nguyên Phi Ỷ Lan đi 

xóm Xuân Đức

         0,10         0,10       0,07         0,03 Nghi Đức DGT
UBND xã Nghi 

Đức

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 6150/QĐ-

UBND ngày 22/11/2021 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án. 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

63

Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ đường Nguyên 

Phi Ỷ Lan đến nhà văn 

hóa xóm Xuân Đức, xã 

Nghi Đức 

         0,10 0,10             0,10 Nghi Đức DGT
UBDN xã Nghi 

Đức

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết đinh số 1732/QĐ-

UBND ngày 22/5/2023 

về chủ trương đầu tư dự 

án: Cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường từ đường 

Nguyên Phi Ỷ Lan đến 

nhà văn háo xóm Xuân 

Đức, xã Nghi Đức.; Nghị 

quyết số 7/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 của 

HĐND Thành phố về 

việc cho ý kiến dự kiến 

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2024

Nghị quyết số 7/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 

của HĐND Thành phố 

về việc cho ý kiến dự 

kiến Kế hoạch đầu tư 

công năm 2024

Đăng ký 

mới năm 

2024

64

Dự án đường quy hoạch 

15m nối đường 35m và 

đường Bùi Thế Đạt 

         0,83 0,83             0,15      0,50 0,18 Nghi Đức DGT
UBDN xã Nghi 

đức

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định 6524/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 11 

năm 2021 về chủ trương 

đầu tư dự án đường quy 

hoạch 15m nối đường 

35m và đường Bùi Thế 

Đạt, xã Nghi Đức; Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 05/8/2021 của 

HĐND thành phố Vinh 

về Quyết định chủ trương 

đầu tư

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

65
Xây dựng đường Lê Ngọc 

Hân
         0,88 0,88            0,24 0,08  0,56 Nghi Đức DGT

Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

QĐ số 5651/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022. V/v phê 

duyệt dự án đầu tư 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

66

Đường Quy hoạch 24m 

xã Nghi Phú (nối đường 

Xô Viết Nghệ Tĩnh đến 

đường Nguyễn Văn Tố) 

và chống ngập úng cục bộ 

đừng Xô Viết Nghệ Tĩnh

         2,37         2,37       0,70    0,70 0,02 0,01 0,34 0,59 0,01 Nghi Phú DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021 

của HĐND Thành phố về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án trong kế 

hoạch trung hạn 2021 - 

2025 thành phố Vinh; 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

67

Đường quy hoạch 24m 

nối đường Lý Tự Trọng 

và đường 72m, phường 

Hà Huy Tập, xã Nghi Phú

         1,96       0,65         1,31 0,70 0,10 0,12 0,24 0,01 0,01 0,13
Nghi Phú, Hà 

Huy Tập

Tờ 10: thửa 

11,…

Tờ 15: thửa 33, 

64, 65, 72, 73, 

78, 83,…

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

 Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021 

của HĐND Thành phố về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án trong kế 

hoạch trung hạn 2021 - 

2025 thành phố Vinhhành 

phố Vinh

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

68

Hành lang giao thông 

trước Cơ sở doanh trại 

Công an thành phố Vinh 

và Nhà văn hóa xóm 23

         0,18         0,18       0,18 Nghi Phú DGT

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng; Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất.

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Chuyển 

tiếp

69

Xây dựng đường giao 

thông từ Quốc lộ 1A (ngã 

ba Quán Bàu) đến đại lộ 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(phần còn lại)

         0,17       0,16         0,01 0,01 Nghi Phú Tờ 30 DGT

Ban QLDA 

ĐT&XD tỉnh 

Nghệ An

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 

2112/QĐ.UB-CN ngày 

11/06/2004 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc phê 

duyệt dự án đầu tư; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký  

năm 

2024

70
Mở rộng Bến xe phía 

Đông
         0,84       0,04         0,80    0,80 Nghi Phú

Tờ 6, thửa 172

Tờ 9, thửa 

36,122,7,…

DGT
Công ty TNHH 

Văn Minh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 110/QĐ-

UBND chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư 

chứng nhận lần đầu ngày 

28/9/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An

Quyết định số 110/QĐ-

UBND chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư 

chứng nhận lần đầu 

ngày 28/9/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

71

Xây dựng Đường giao 

thông phía sau trường 

Trung học xã Nghi Phú 2, 

xóm 23

         0,11         0,11       0,11 Nghi Phú
234, 266, 283 

Tờ bản đồ 32
DGT

UBND xã

xã Nghi Phú

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất,Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Nghị quyết 21 ngày 

30/7/2021 của HĐND xã 

Nghi Phú về việc UBND 

xã quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công nhóm C

Nghị quyết 21 ngày 

30/7/2021 của HĐND 

xã Nghi Phú về việc 

UBND xã quyết định 

điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án 

đầu tư công nhóm C

Chuyển 

tiếp

72

Xây dựng đường giao 

thông nối Vinh - Cửa Lò 

(giai đoạn 2)

         1,00         1,00       0,10      0,41         0,43 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Nghi Phú, Nghi 

Đức
DGT Sở giao thông

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 4681/QĐ-

UBND ngày 02/12/2021 

của UBND Tỉnh phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi; Quyết định số 

4216/QĐ-UBND ngày 

28/12/2022 của UBND 

Tỉnh về việc giao kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 (đợt 1)

Quyết định số 

4216/QĐ-UBND ngày 

28/12/2022 của UBND 

Tỉnh về việc giao kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 (đợt 1)

Chuyển 

tiếp

73

Đường 12m từ đường 

Nguyễn Cảnh Hoan đến 

đường Namjangju

         2,90         2,90      0,60         2,30 Quán Bàu
Tờ 11LL thửa 

9,13,…
DGT

UBND phường 

Quán Bàu

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết 12/NQ-

HĐND ngày 26/10/2020 

của HĐND thành phố về 

chủ trương đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

74
Xây dựng đường Lê Ninh 

(phần còn lại)
         0,80         0,80       0,05 0,05 0,30 0,24 0,16 Quán Bàu

Tớ sô 6: thửa 1, 

4, 5, 6, 7...; Tờ 

số 28:318, 

398.............; Tờ 

số 11, thửa: 129, 

140, 152, 166, ..

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Nghị Quyết số 02/NQ-

HĐND ngày 08/06/2022 

v/v Quyết định chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh 

chủ trương đầu tư các dự 

án

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

75

Xây dựng đường QH giữa 

nhà Tưởng niệm Nguyễn 

Thị Minh Khai và rạp 

chiếu phim 12/9

         0,01         0,01 0,01 Quang Trung Tờ 6 DGT
UBND phường 

Quang Trung

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất; Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch đầu 

tư công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố Vinh

Quyết định số 4416/QĐ-

UBND ngày 17/7/2017 

của UBND thành phố 

Vinh v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng 

đường quy hoạch giữa 

nhà tưởng niệm Nguyễn 

Thị Minh Khai và rạp 

chiếu phim 12/9; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

76
Đường B khối 11, 

phường Quang Trung
0,12         0,12       0,12 Quang Trung DGT UBND phường

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định 6537 QĐ-

UBND ngày 30/11/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; NQ 

07/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 về việc cho ý 

kiến đầu tư công năm 

2024

NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 về việc 

cho ý kiến đầu tư công 

năm 2024

Đăng ký 

mới năm 

2024

77
Xây dựng đường Lương 

Đình Của
0,07         0,07       0,07 Quang Trung DGT UBND phường

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ số 6521/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 của 

UBND TP Vinh về chủ 

trương đầu tư dự án 

đường Lương Định Của, 

phường Quang Trung; 

Quyết định số 2335/QĐ-

UBND ngày 31/5/2022 

về điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án; Nghị quyết 

số 21/NQ-HĐND ngày 

28/10/2021 của HĐND 

Thành phố về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 

nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021- 

2025; QĐ số 5121/QĐ-

UBND ngày 07/11/2022 

của UBND TP Vinh phê 

duyệt báo cáo KT-KT 

đầu tư XD công trình 

đường Lương Định Của, 

phường Quang Trung

Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 

28/10/2021 của HĐND 

Thành phố về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 

nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021- 

2025

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

78
Xây dựng đường Lê Mao 

kéo dài (giai đoạn 2)
         2,00         2,00       0,03    0,04 0,18 1,40 0,20 0,15 Vinh Tân

Tờ  31, thửa 

190,130...Tờ 32 

bao gồm các 

thửa: 118,83,117

DGT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021 

của Hội đồng nhân dân 

thành phố Vinh về việc 

quyết định đầu tư dự 

án:Xây dựng đường Lê 

Mao kéo dài (giai đoạn 2)

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

79

Mở rộng, nâng cấp đường 

giao thông liên xã Nghi 

Ân- Nghi Trường (từ 

Quốc lộ 46 qua xóm Hòa 

Hợp) xã Nghi Ân

         0,75         0,75       0,02      0,23         0,30    0,10 0,10 Nghi Ân DGT UBND xã Nghi Ân

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6370/QĐ-

UBND ngày 26/11/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

80
Mở rộng, nâng cấp đường 

Thanh Niên, xã Nghi Ân
         1,00         1,00       0,10         0,02 0,50 0,05 0,08 0,25 Nghi Ân DGT UBND xã Nghi Ân

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết điịnh 274/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 

của UBND thành phố về 

việc phê duyệt nhiệm vụ, 

khảo sát, lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng công trình

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới

2.1.3 Dự án đất thủy lợi 6,23 0,03 6,20 3,35 2,30 0,02 0,15 0,20 0,01 0,20 DTL

81

Mương thoát nước từ 

đường Phan Thúc Trực 

đến mương T4

         0,36         0,36      0,30 0,06 Đông Vĩnh DTL
UBND phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 4093/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 08 

năm 2021 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật ; 

điều chỉnh giá các gói 

thầu thuộc công trình: 

Mương thoát nước từ 

đường Phan Thúc Trực 

đến mương T4; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

82

Xây dựng hồ chứa nước 

tưới và nâng cấp hạn tầng 

vùng sản xuất rau san 

toàn xóm Vinh Xuân

         0,70         0,70       0,07      0,56    0,02 0,03 0,02 Hưng Đông DTL
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6029/QĐ-

UBND ngày 19/11/2021 

của UBDN thành phố 

Vinh về chủ trương đầu 

tư dự án: xây dựng hồ 

chứa nước tưới và nâng 

cấp hạ tầng vùng sản xuất 

rau an toàn xóm Vinh 

Xuân, xã Hưng Đong; 

Quyết định số 2270/QĐ-

UBND ngày 30/5/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

83

Xây dựng hệ thống 

mương tưới vùng rau 

Đông Vinh, xã Hưng 

Đông (phần còn lại)

         0,21         0,21      0,21 Hưng Đông Tờ số 3 DTL
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 4410/QĐ-

UBND ngày 17/7/2017 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trường đầu tư; 

Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2022 của HĐND 

xã Hưng Đông về việc 

phê duyệt kế hoạch đầu 

tư công năm 2023

Chuyển 

tiếp

84

 Mương thoát nước cho 

khu vực phía Đông chảy 

qua khu công nghiệp Bắc 

Vinh, xã Hưng Đông

         0,39 0,39             0,03      0,36 Hưng Đông DTL
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 2271/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2022 của 

UBND thành phố về việc 

phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án; QĐ 

2574/QĐ-UBND ngày 

25/7/2023 của UBND 

thành hố Về việc phê 

duyệt điều chỉnh Kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh (lần 2)

QĐ 2574/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2023 của 

UBND thành hố Về 

việc phê duyệt điều 

chỉnh Kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh (lần 2)

Đăng ký 

mới năm 

2024

85

Mương tiêu úng thoát lũ 

Long Hòa (giai đoạn 2), 

xã Hưng Đông

         0,15 0,15             0,04 0,11 Hưng Đông DTL
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 2327/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2022 của 

UBND thành phố về việc 

phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án; QĐ 

1994/QĐ-UBND ngày 

12/6/2023 về việc điều 

chỉnh đầu tư công trung 

hạn

 QĐ 1994/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2023 về việc 

điều chỉnh đầu tư công 

trung hạn

Đăng ký 

mới năm 

2024

86

Dự án xây dựng hệ thống 

thoát nước (giai đoạn 1) 

khu vực phía bắc đường 

Nguyễn Sỹ Sách

         0,50       0,03         0,47       0,50 Hưng Dũng DTL
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

Nghị quyết số 39/NQ-

HDND ngày 13/08/2021 về 

việc thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

QĐ 3379a/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2020 của 

UBND tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án và 

kế hoạch lựa chọn nhà 

đầu tư

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

87

Mương thoát nước vùng 

nông nghiệp ven hồ điều 

hòa - tuyến mương T2 

(Phía tây hồ điều hòa)

         0,16         0,16       0,16 Hưng Lộc DTL
Ban QLDA 

ĐTXD Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ 1529/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2019 của 

UBND thành phố về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

88

Dự án mương thoát nước 

xóm 1 đến xóm 5, xã 

Nghi Kim

         0,33         0,33       0,03      0,20 0,05 0,05 Nghi Kim DTL
UBND xã Nghi 

Kim

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết 12/NQ-

HĐND ngày 26/10/2020 

của HĐND thành phố về 

chủ trương đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

89

Hệ thống kênh tưới, tiêu 

vùng Đông xã Nghi Liên 

(giai đoạn 3: từ xóm Kim 

Chi đến Phổ Môn)

         3,00         3,00       2,50      0,50 Nghi Liên DTL
UBND xã Nghi 

Liên

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết 12/NQ-

HĐND ngày 26/10/2020 

của HĐND thành phố về 

chủ trương đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

90

Cải tạo kênh dẫn (đoạn từ 

hồ Vinh,Tân đến trạm 

bơm) và âu chứa nước 

trạm bơm phía Nam

         0,14         0,14 0,14 Vinh Tân DTL
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6291/QĐ-

UBND ngày 25/11/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

91

Mương thoát nước từ 

Quốc lộ 46 đến kênh Rào 

Trường

         0,29         0,29       0,02      0,17 0,07 0,02 0,01 Nghi Ân DTL UBND xã Nghi Ân

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6369/QĐ-

UBND ngày 26/11/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

2.1.4
Dự án đất sinh hoạt 

cộng đồng
0,71 0,71 0,53 0,12 0,04 0,02 DVH

92
Xây dựng nhà văn hóa 

khối 4
         0,04         0,04 0,04 Bến Thủy Tờ 15 thửa 29 DVH

UBND phường 

Bến Thủy

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ 2396/QĐ-UBND 

ngày 1/6/2022 của 

UBND thành phố về chủ 

trương đầu tư dự án 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

93
Xây dựng nhà văn hóa 

xóm Xuân Tín
         0,08         0,08         0,08 Nghi Đức DVH

UBND xã Nghi 

Đức

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 07/01/2022 

của HĐND xã Nghi Đức 

về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án; 

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 29/12/2022 

của HĐND xã Nghi Đức 

về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 nguồn ngân 

sách xã Nghi Đức

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 

29/12/2022 của HĐND 

xã Nghi Đức về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 nguồn ngân sách 

xã Nghi Đức

Chuyển 

tiếp

94
Xây dựng nhà văn hóa 

xóm Xuân Hoa
         0,04         0,04         0,04 Nghi Đức DVH

UBND xã Nghi 

Đức

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

NQ số 30/NQ-HĐND 

ngày 29/12/2022 của 

HĐND Nghi Đức về việc 

chủ trương đầu tư các dự 

án năm 2023; Nghị quyết 

số 31/NQ-HĐND ngày 

29/12/2022 của HĐND 

xã Nghi Đức về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách xã Nghi 

Đức

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 

29/12/2022 của HĐND 

xã Nghi Đức về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2023 nguồn ngân sách 

xã Nghi Đức

Chuyển 

tiếp

95

Cải tạo,  mở rộng nhà văn 

hóa khối 8 và tái định cư 

khối 8

         0,13         0,13 0,11 0,02 Lê Lợi DVH
UBND phường Lê 

Lợi

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 423/QĐ-

UBND ngày 23/8/2021 

của UBNDphường Lê 

Lợi veè việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định số 4164/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

96

Xây dựng nhà văn hóa 

xóm Nam Liên (xóm 18B 

cũ)

         0,17         0,17       0,17 Nghi Liên DVH
UBND xã Nghi 

Liên

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 3214/QĐ-UBND 

ngày 05/06/2018 của 

UBND thành phố Vinh về 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng  ký 

năm 

2024



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn
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Nhà văn hóa xóm Phong 

Đăng
         0,25         0,25       0,25 Hưng Hòa DVH

UBND xã Hưng 

Hòa

Nghị quyết 04/NQ-HĐND 

ngày 19/2/2024 của HĐND 

tỉnh

Nghị quyết 04/NQ-

HĐND ngày 19/2/2024 

của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.1.5 Dự án đất năng lượng 0,81 0,08 0,73 0,62 0,10 0,01 DNL

98

Cải tạo đường dây 110Kv 

Hưng Đông - Can Lộc và 

Hưng Đông - Linh Cảm

         0,17       0,08         0,09       0,08    0,01 
Đông Vĩnh, 

Hưng CHính
DNL

Công ty điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 2432/QĐ-

BCT ngày 15/9/2020 của 

Bộ Công Thương về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi

Quyết định số 

2432/QĐ-BCT ngày 

15/9/2020 của Bộ Công 

Thương về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi

Chuyển 

tiếp

99

Xử lý khoảng cách pha 

đất thấp và giảm thiểu vi 

phạm HLLĐCA tại huyện 

Yên Thành, Đô Lương, 

Nam Đàn, Nghi Lộc, 

Diễn Châu, Anh Son, TX 

Cửa Lò, thành phố Vinh

         0,03         0,03       0,03 

Hưng Lộc, 

Đông Vĩnh, 

Nghi Đức

DNL
Công ty điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 3792/QĐ-

PCNA ngày 25/8/2021 

của Điện lực Nghệ An về 

việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật đầu tư dự 

án

Quyết định số 

3792/QĐ-PCNA ngày 

25/8/2021 của Điện lực 

Nghệ An về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư dự án

Chuyển 

tiếp
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Cấy TBẠ, Giảm bán kính 

cấp điện, giảm TTĐN 

TBA xã Hưng Đông, T2 

xã Hưng Đông, TBA Mai 

Lộc, TBA 1,2,3,4 xã 

Nghi Kim, TBA TĐ 764, 

xã Nghi Ân 1,2,4,6,8,9, 

Châu Hưng

         0,06         0,06       0,06 
Nghi Ân, Hưng 

Đông
DNL

Công ty điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 6262/QĐ-

PCNA ngày 24/12/2020 

của Công ty Điện lực NA 

về việc phê duyệt 

BCKTKT công trình

Quyết định số 

6262/QĐ-PCNA ngày 

24/12/2020 của Công 

ty Điện lực NA về việc 

phê duyệt BCKTKT 

công trình

Chuyển 

tiếp
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Giảm TBA, CQT, giảm 

bán kính cấp điện, giảm 

TTĐN khu vực: TP Vinh, 

huyện Hưng Nguyên, 

Nam Đàn, Đô Lương

         0,03         0,03       0,03 
Vinh Tân, 

Hưng Đông
DNL

Công ty Điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số: 1143/QĐ-

EVNNPC ngày 

26/5/2022 của TCT Điện 

lực miền Bắc về việc 

duyệt danh mục và tạm 

giao Kế hoạch vốn bổ 

sung năm 2022

Quyết định số: 

1143/QĐ-EVNNPC 

ngày 26/5/2022 của 

TCT Điện lực miền Bắc 

về việc duyệt danh mục 

và tạm giao Kế hoạch 

vốn bổ sung năm 2022

Chuyển 

tiếp
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Cải tạo Đường dây 380 

xã Hưng Đông - 373 Cửa 

Lò

         0,03         0,03       0,02      0,01 

Hưng Đông, 

Nghi Kim, Nghi 

Liên

DNL
Công ty Điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định số só 

3598/QĐ-PCNA của 

Công ty Điện lực Nghệ 

An ngày 10/9/2019 v/v 

phê duyệt Báo cáo Kinh 

tế - Kỹ thuật

Quyết định số só 

3598/QĐ-PCNA của 

Công ty Điện lực Nghệ 

An ngày 10/9/2019 v/v 

phê duyệt Báo cáo Kinh 

tế - Kỹ thuật

Chuyển 

tiếp
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Xuất tuyến trung áp khai 

thác hiệu quả dự án lắp 

đặt MBA T2 TBA 110kV 

Hưng Hoà, tỉnh Nghệ An

0,43         0,43             0,35      0,08 

Hưng Hoà, 

Hưng Dũng, 

Trường Thi

DNL
Công ty điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 1820/QĐ-

EVNNPC ngày 

15/8/2023 Về việc duyệt 

danh mục và tạm giao 

KHV công trình ĐTXD 

bổ sung năm 2023 cho 

Công ty Điện lực Nghệ 

An

Quyết định số 

1820/QĐ-EVNNPC 

ngày 15/8/2023 Về việc 

duyệt danh mục và tạm 

giao KHV công trình 

ĐTXD bổ sung năm 

2023 cho Công ty Điện 

lực Nghệ An

Đăng ký 

mới năm 

2024

104

CQT, giảm bán kính cấp 

điện lưới điện hạ áp, giảm 

TTĐN khu vực xã: Nghi 

Liên, Nghi Mỹ, Hưng 

Yên Bắc, Nghi Tiến, 

Hưng Tây, Nghi Trường, 

Nghi Long huyện Nghi 

Lộc

         0,05         0,05       0,04      0,01 Nghi Liên DNL
Công ty Điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất, 

Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 25/03/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về về chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ 

An về thông qua danh 

mục công trình, dự án 

cần thu hồi đất

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn
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Giảm TBA, CQT, giảm 

bán kính cẩp điện, giảm 

TTĐN khu vực: thị xã 

Cửa Lò, Hoàng Mai, 

Nghi Lộc, Diễn Châu, 

Yên Thành, Quỳnh Lưu

         0,01         0,01       0,01 Nghi Liên DNL
Công ty Điện lực 

Nghệ An

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

số: 1143/QĐ-EVNNPC 

ngày 26/5/2022 của TCT 

Điện lực miền Bắc về 

việc duyệt danh mục và 

tạm giao Kế hoạch vốn bổ 

sung năm 2022

số: 1143/QĐ-EVNNPC 

ngày 26/5/2022 của 

TCT Điện lực miền Bắc 

về việc duyệt danh mục 

và tạm giao Kế hoạch 

vốn bổ sung năm 2022

Chuyển 

tiếp

2.1.6
Dự án đất cơ sở giáo 

dục - đào tạo
22,53 15,46 7,07 5,99 0,49 0,05 0,01 0,11 0,02 0,15 0,17 0,05 0,03 DGD
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Xây dựng mới trường 

THPT chuyên Phan Bội 

Châu (phần còn lại)

         4,70         4,70       4,46      0,04         0,05 0,15 Nghi Ân

Tờ  10, thửa 

385, 397, 396, 

417,…

DGD

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh Nghệ 

An

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

- Nghị quyết số 05/NQ-

HĐND ngày 28/2/2023 

của về việc chủ trương 

đầu tư dự án: Xây dựng 

mới Trường THPT 

chuyên Phan Bội Châu 

(giai đoạn 2).

-Quyết định số 1460/QĐ-

UBND ngày 11/5/2020 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 1/500;

- Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 11/9/2023 

về việc phân bổ vốn dự 

phòng và điều chỉnh Kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 

2021-2025; 

Chuyển 

tiếp
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Trường THCS Nghi Ân 

cơ sở 2 (giai đoạn 1)
         1,00       0,91         0,09 0,07 0,02 Nghi Ân DGD UBND xã Nghi Ân

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết số 02/NQ-

HĐND ngày 08/6/2022 

của HĐND thành phố 

Vinh về quyết định chủ 

trương đầu tư (Phụ lục 21

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp

108
Mở rộng trường tiểu học 

và THCS Nghi Kim
         0,43       0,38         0,05       0,05 Nghi Kim

Tờ 19 thửa 

57,65,..
DGD

UBND xã Nghi 

Kim

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 2911/QĐ-

UBND ngày 11/6/2020 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết 1/500; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

109
Mở rộng trường mầm non 

Nghi Liên (cơ sở 2)
         0,71       0,28         0,43      0,42 0,01 Nghi Liên

Tờ 5 thửa 

651,680,..
DGD

UBND xã Nghi 

Liên

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết 01/NQ-

HĐND ngày 31/5/2023 

của HĐND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự 

án

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

110
Xây dựng trường THCS 

xã Nghi Phú
         1,43         1,43       1,28      0,03 0,04 0,05 0,03 Nghi Phú DGD

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố vinh

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 7762/QĐ-

UBND ngày 24/12/2020 

của UBND Thành phố 

phê duyệt quy hoạch; 

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 28/10/2021 

của HĐND Thành phố 

quyết định chủ trương 

dầu tư (Phụ lục 15)

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 nguồn 

ngân sách thành phố 

Vinh

Đăng ký 

năm 

2024
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Mở rộng và đầu tư các 

hạng mục trường Mầm 

non Nghi Phú

         0,66       0,46         0,20       0,20 Nghi Phú
Tờ 19, thửa 

113,114,115,…
DGD

UBND xã

xã Nghi Phú

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết điịnh 3307/QĐ-

UBND ngày 25/7/2022 

về việc cho phép khảo sát 

lựa chọn địa điểm

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

112
Mở rộng cơ sở 1 - 

Trường Đại học Vinh
       13,60     13,43         0,17 0,17 Trường Thi

Tờ 39, thửa 

6,7,15,18,25,27,

…

DGD Đại học Vinh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 

5169/QĐ.UBND-ĐTXD 

ngày 10/10/2014 của 

UBND tỉnh phê duyệt 

điều cỉnh quy hoạch; 

Nghị quyết số 61/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND 

tỉnh Nghệ An về Kế 

hoạch đầu tư công 2023

Chuyển 

tiếp

2.1.7
Dự án đất cơ sở thể dục, 

thể thao
0,74 0,74 0,05 0,01 0,01 0,01 0,40 0,02 0,23 0,01 DTT

113
Sân vận động phường Đội 

Cung
         0,40         0,40 0,40 Đội Cung DTT

UBND phường 

Đội Cung

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 2410/QĐ-

UBND ngày 26/04/2019 

của UBND TP Vinh về 

việc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Sân vận 

động phường Đội Cung, 

thành phố Vinh; NQ 

07/NQ-HĐND ngày 

14/7/2023 về việc cho ý 

kiến đầu tư công năm 

2024

NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 về việc 

cho ý kiến đầu tư công 

năm 2024

Đăng ký 

mới năm 

2024



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn
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Sân vận động xóm 7, xã 

Hưng Chính, Thành phố 

Vinh

         0,34 0,34             0,05      0,01 0,01 0,01 0,02 0,23 0,01 Hưng Chính DTT
UBND xã Hưng 

Chính

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Nghị quyết số 01/NQ-

HĐND ngày 08/6/2022 

của HĐND Thành phố về 

điều chỉnh, bổ sung KH 

đầu tư công trung hạn ; 

Quyết định số 3149/QĐ-

UBND ngày 30/8/2023 

của UBND thành phố về 

việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500

Nghị quyết số 01/NQ-

HĐND ngày 08/6/2022 

của HĐND Thành phố 

về điều chỉnh, bổ sung 

KH đầu tư công trung 

hạn

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.1.8 Dự án đất ở nông thôn 101,58 27,82 72,56 35,68 20,34 1,33 0,94 0,07 1,85 2,71 1,66 0,20 3,70 0,44 0,04 0,10 0,01 0,02 1,03 2,45 ONT

115

Hạ tầng chia  lô đất ở dân 

cư tại xóm Trung Thành -

Trung Mỹ xã Hưng Đông

         1,64       1,26         0,38       0,38 Hưng Đông

Tờ 35, thửa 

248,249,199,217

,…Tờ 35

ONT
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 3488/QĐ-

UBND ngày 05/7/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc  điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu Chia lô đất ở 

dân cư tại xóm Trung 

Thành, Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông;  

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp
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Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Mỹ Long, xã 

Hưng Đông (Bổ sung 

diện tích)

         0,14         0,14       0,14 Hưng Đông ONT

Trung tâm phát 

triển quy đất thành 

phố Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 8702/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021 

của UBND thành phố 

Vinh V/v phê duyệt bổ 

sung, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư; Quyết định 

số 1537/QĐ-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND 

thành phố Vinh V/v phê 

duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

117

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư phía Tây đường 

Nguyễn Trường Tộ, xã 

Hưng Đông

         3,99       0,85         3,14       0,90      0,37         0,03 0,30 0,55 0,10 0,70 0,18 Hưng Đông

Tờ 35, thửa 

12,13,14,82,83,9

6,1497,1498,314

,315,…

ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 1342/QĐ-

UBND ngày 15/3/2017 

của UBND TP. Vinh về 

việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng; Quyết định số 

8292/QĐ-UBND ngày 

16/11/2016 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư;  

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp

118

Chia lô đất ở dân cư tại 

xóm Yên Vinh, xã Hưng 

Đông

         1,47       1,37         0,10 0,10 Hưng Đông Tờ 15, Tờ 16 ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 1708/QĐ-

UBND ngày 23/3/2018 

của UBND TP. Vinh về 

việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

119

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư tại xóm Trung Thành 

(gần mương Bàu Đông) 

(phần còn lại)

         1,52       1,26         0,26 0,26 Hưng Đông

Tờ 19, thửa 

175,183,184,123

,...

Tờ 20, thửa 

96,97,110,..

ONT
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 3830/QĐ-

UBND ngày 2/7/2018 

của UBND thành phố 

Vinh V/v Phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 chia lô đất  dân 

cư tại xóm Trung Thành, 

xã Hưng Đông, thành phố 

Vinh; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

120

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Trung Thành, xã 

Hưng Đông (Khu C, phần 

diện tích còn lại) (TĐC 

D3, N3)

         3,20       3,06         0,14 0,14 Hưng Đông
Tờ 35 thửa 456, 

437,471.
ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định số 2513/QĐ-

UBND ngày 13/05/2021 

của UBND TP Vinh về 

việc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 chia lô 

đất ở dân cư tại xóm 

Trung Thành, xã Hưng 

Đông; Căn cứ Quyết định 

số 5188/QĐ-UBND ngày 

9/11/2022  của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt quỹ đất ở để 

giao đất không qua đấu 

giá quyền sử dụng đất tại 

xã Hưng Đông, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

121

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở tại 

xóm Yên Xá

         0,94         0,94       0,58      0,09 0,25 0,02 Hưng Đông

Tờ số 15: 

3,4,5,17,18,32,4

0…..

ONT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định số 3951/QĐ-

UBND ngày 2/8/2021 

của UBND thành phố 

Vinh v/v Điều chỉnh chủ 

trương đầu tư xây dựng 

công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật khu quy hoạch chia 

lô đất ở tại xóm Yên Xá, 

xã Hưng Đông; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

122

Hạ tầng kỹ thuật chia lô 

đất ở dân cư xóm Trung 

Thành, Trung Mỹ (phía 

tây đường Nguyễn 

Trường Tộ, lối 2, khu B) 

(phần còn lại) (TDC D3, 

N3)

         3,14       1,77         0,17 0,17 Hưng Đông

Tờ bản đồ 35 

thửa 

75,76,90,91,92,9

3,…

ONT
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng.

Quyết định số 2459/QĐ-

UBND ngày 11/5/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu Chia 

lô đất ở dân cư xóm 

Trung Thành, Trung Mỹ 

(phía tây đường Nguyễn 

Trường Tộ, lối 2, khu B;  

Quyết định số 1563/QĐ-

UBND ngày 16/5/2023 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

quỹ đất ở để giao đất 

không qua đấu giá quyền 

sử dụng đất tại xã Hưng 

Đông, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh)

Chuyển 

tiếp

123

Hạ tầng chia lô đất ờ dân 

cư (để đấu giá) tại xóm 

Yên Khang

         2,47       0,93         1,54       0,51      1,03 Hưng Đông

Tờ 16, thửa 

396,411,414,436

,…

Tờ 21, thửa 

11,13.

ONT
UBND xã Hưng 

Đông

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 3052/QĐ-

UBND ngày 06/8/2019 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc khảo sát lựa chọn 

địa điểm để lập quy hoạch 

xây dựng chia lô đất ở 

dân cư (để đấu giá) tại xã 

Hưng Đông, thành phố 

Vinh; .

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp

124
Hạ tầng chia lô đất ờ tại 

xóm Đông Vinh 
         2,21         2,21       1,35      0,40 0,16 0,04 0,03 0,15 0,08 Hưng Đông

Tờ 9, thửa 

60,63,54,58,…

Tờ 10, thửa 

135,136,160,161

,…

ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 7185/QĐ-

UBND ngày 17/10/2016 

của UBND TP về phê 

duyệt QH chi tiết xây 

dựng; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

125

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khu vực phía đông 

đường quy hoạch 36m tại 

xã Hưng Đông và xã 

Nghi Kim (GĐ 1)

         2,36         2,36      1,70    0,06 0,21 0,10 0,26 0,01 0,02 Hưng Đông
Tờ số 4 thửa 

70,71,94,..
ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 8442/QĐ-

UBND ngày 27/11/2017 

của UBND TP về phê 

duyệt QH chi tiết xây 

dựng; CV số 42/HĐND-

VP ngày 16/4/2018 của 

HĐND thành phố về việc 

điều chỉnh chủ trương xây 

dựng công trình: Hạ tầng 

kỹ thuật khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư phía 

Đông; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

126
Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Mỹ Hậu
         0,12         0,12       0,01      0,01         0,02 0,04 0,04 Hưng Đông ONT

Ban QLDA thành 

phố

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ số 3453/QĐ-UBND 

ngày 3/7/2021 của 

UBND  thành phố Vinh 

V/v Phê duyệt điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng 

công trình

NQ 02/NQ-HĐND 

ngày 31/5/2023 của 

HĐND thành phố Vinh. 

Về điều chỉnh đầu tư 

công trung hạn nguồn 

ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 thành 

phố vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

127

Hạ tầng khu QH Chia lô 

đất ở xóm Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông, TP Vinh (bổ 

sung diện tích do điều 

chỉnh QH)

         0,95 0,95       0,07 0,07 0,81 Hưng Đông ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 3309/QĐ-UBND 

ngày 08/06/2018 của 

UBND TP. Vinh về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

128

Hạ tầng khu QH Chia lô 

đất ở xóm Mỹ Long, xã 

Hưng Đông, TP Vinh (bổ 

sung diện tích do điều 

chỉnh QH)

         1,20         1,20          -   0,10 0,08 1,02 Hưng Đông ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

QĐ 3310/QĐ-UBND 

ngày 08/06/2018 của 

UBND TP. Vinh về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

129

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư (để đấu giá)  xóm 

Khánh Hậu

         1,17         1,17       1,17 Hưng Hòa

Tờ 12 thửa 

973,974,975,969

,976,957

ONT
UBND xã Hưng 

Hòa

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định 2308/QĐ-

UBND ngày 15/05/2020 

của UBND thành phố 

Vinh v/v phê duyệt điều 

chỉnh QH chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Khu chia 

lô đất ở tại xóm Khánh 

Hậu; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

130

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

xóm Đức Vinh và xóm 

Đức Thịnh, xã Hưng Lộc

         5,07         5,07       4,19      0,07         0,06 0,47 0,02 0,24 0,01 Hưng Lộc ONT ONT Trung tâm PTQĐ

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

QĐ 715/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng; Nghị quyết 

số 16/NQ-HĐND ngày 

05/8/2021 của HĐND TP 

Vinh về việc chủ trương 

đầu tư

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

131

Hạ tầng khu công viên 

cây xanh và chia lô đất ở 

dân cư tại xóm Mẫu Đơn, 

xã Hưng Lộc, thành phố 

Vinh

         0,87         0,87       0,56      0,01 0,30 Hưng Lộc ONT
Ban QLDA Thành 

phố Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 4619/QĐ-

UBND ngày 23/9/2021 

về việc bổ sung, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án; Quyết định số 

3111/QĐ-UBND ngày 

17/6/2021 của UBND 

thành phố Vinh v/v phê 

duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp

132

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở xóm 

Đức Vinh vị trí 2

         1,90       0,06         1,84       1,50      0,13    0,01 0,07 0,08 0,03 0,02 Hưng Lộc ONT Trung tâm Quỹ đất

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 8391/QĐ-

UBND ngày 14/12/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật khu quy hoạch chia 

lô đất ở dân cư tại xóm 

Đức Vinh, xã Hưng Lộc, 

thành phố Vinh (vị trí số 

2); Quyết định số 

1945/QĐ-UBND ngày 

14/4/2021 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 chia lô đất ở dân 

cư tại xóm Đức Vinh, xã 

Hưng Lộc, thành phố 

Vinh (vị trí số 2); 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

133

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đât sở dân cư tại 

xóm Ngũ Lộc (phần còn 

lại)

         0,10         0,10      0,03         0,04 0,03 Hưng Lộc ONT
UBND xã Hưng 

Lộc

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2186/QĐ-

UBND ngày 25/5/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết và Quyết 

định số 8587/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 về việc 

phê duyệt chủ trương

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

134
Hạ tầng chia lô xóm Kim 

Trung (VT1, VT2)
       10,00       3,10         6,90       3,70      2,43         0,50 0,27 Nghi Ân

 Tờ số 09 thửa 

67,84,159,..
ONT UBND xã Nghi Ân

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định 1350/QĐ-

UBND ngày 29/4/2020 

về khảo sát địa điểm; 

Quyết định số 3913/QĐ-

UBND ngày 20/7/2020 

về phê duyệt quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

135

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại xóm Kim Chi, xã Nghi 

Ân

         7,44       6,22         1,22         0,34 0,20 0,34 0,01 0,33 Nghi Ân ONT

Trung tâm phát 

triển quy đất thành 

phố Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết số 02/NQ-

HĐND ngày 08/6/2022 

của HĐND thành phố 

Vinh về quyết định chủ 

trương đầu tư; Quyết định 

số 2439/QĐ-UBND ngày 

03/5/2019 của UBND 

thành phố Vinh V/v phê 

duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

136

Hạ tầng chia lô (đấu 

giá/tái định cư) xóm Xuân 

Hương

         1,45       0,58         0,87 0,38 0,02 0,46 0,01 Nghi Đức
Tờ 27,28 thửa 

57,100,120
ONT

UBND xã Nghi 

Đức

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 

7605/UBND ngày 

15/12/2020 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu chia lô đất ở dân 

cư(để đấu giá/tái định cư) 

tại xóm Xuân Hương, xã 

Nghi Đức; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

137

Chia lô đất ở dân cư xóm 

Xuân Trang, Xuân Bình 

13

         6,23         6,23       5,40      0,23 0,44 0,11 0,04 0,01 Nghi Đức ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết số 58/NQ-

HDND ngày 09/12/2021

QĐ 3346/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê 

duyệt QH chi tiết 1/500

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

138

Hạ tầng chia lô đất ở khu 

tập thể và vùng ao nhà 

máy chè Vinh thuộc xóm 

13B

         0,68         0,68      0,30         0,28 0,10 Nghi Kim ONT
UBND xã Nghi 

Kim

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6216/QĐ-

UBND ngày 19/10/2018 

của UBND Thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

139
Hạ tầng chia lô đất ở tại 

xóm 1,  xã Nghi Kim 
         2,94         2,94       0,92      0,57    0,81 0,41 0,16 0,07 Nghi Kim

Tờ 20, thửa 

73,91,93,117,…
ONT

UBND xã Nghi 

Kim

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất; Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 

13/8/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về thông qua danh 

mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất

Quyết định số 3978/QĐ-

UBND ngày 2/8/2021 

của UBND thành phố 

Vinh v/v phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500- Chia lô đất ở 

dân cư tại xã Nghi Kim

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

         8,47       5,20         3,27       0,60      2,24    0,03 0,40 Nghi Kim ONT

         0,29         0,29      0,09 0,20 Nghi Kim DKV

         0,88         0,88       0,20      0,68 Nghi Kim DGT

         0,06         0,06      0,06 Nghi Kim DTL

         7,62         7,62       4,12      3,05 0,45
Nghi Kim, 

Nghi Liên
ODT

         0,24         0,24      0,24 
Nghi Kim, 

Nghi Liên
TMD

         2,41         2,41       1,22      1,19 
Nghi Kim

Nghi Liên
DGT

         0,06         0,06          -        0,06 Nghi Kim DTL

         0,20         0,20          -        0,20 Nghi Kim DGD

         0,30         0,30          -        0,30 Nghi Kim DTT

         0,01         0,01          -        0,01 Nghi Kim DNL

         0,09         0,09          -        0,08 0,01 Nghi Kim DSH

         0,34         0,34          -        0,28 0,06 Nghi Kim DKV
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Hạ tầng chia lô đất ở khu 

dân cư xóm Bắc Liên 

(Đăng ký đợt 1)

         2,20         2,20       1,10      0,50 0,60 Nghi Liên

Tờ 2, thửa 

150,151,57,63,4

2,60,…

Tờ 4, thửa 

14,15,24,25,…

ONT
UBND xã Nghi 

Liên

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Nghị quyết 27/NQ-

HĐND ngày 24/12/2021 

của HĐND thành phố về 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

143
Hạ tầng khu chia lô đất ở 

xóm 10, xã Nghi Liên
         5,99         5,99       2,34      2,93 0,64 0,04 0,01 0,03 Nghi Liên ONT

Trung tâm phát 

triển quy đất thành 

phố Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6266/QĐ-

UBND ngày 25/11/2021 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

công trình; Quyết định số 

4521/QĐ-UBND ngày 

13/08/2021 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch cho tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500; 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

141 Khu đô thị Bắc Nghi Kim

Tờ 12 thửa 

19,29,43,…Tờ 

13 thửa 5, 10, 

12,18,…

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 3601/QĐ-

UBND ngày 15/10/2020 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

1/500; Quyết định số 

137/QĐ-UBND ngày 

8/11/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 

Quyết định chấp thuận 

nhà đầu tư

Vốn doanh nghiệp

140
Khu nhà ở trung tâm 

Nghi Kim

Tờ 19 thửa 196, 

184, 201, 

212,…Tờ 27, 

thửa 

8,16,29,25,21,..

Liên doanh công ty 

CPĐT XD Trường 

Sơn và công ty 

CPXD Phục Hưng 

Holdings

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 3602/QĐ-

UBND ngày 15/10/2020 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

1/500; Quyết định số 

137/QĐ-UBND ngày 

8/11/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 

Quyết định chấp thuận 

nhà đầu tư

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         1,10       0,77         0,33       0,17 0,13 0,01 0,02
Công CP Golden 

City

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất, Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Quyết định số 

3039/QĐ.UBND ngày 

28/06/2016 của UBND 

tỉnh Nghệ An v/v phê 

duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng (điều 

chỉnh) tỷ lê 1/500 Khu 

nhà ở chung cư và liền 

kề cho cán bộ chiến sỹ 

Công an tỉnh Nghệ An; 

Giấy chứng nhận đầu tư 

số 4517722160 cấp lần 

đầu ngày 27/2/2017 

thay đổi lần thứ 1 ngày 

24/5/2021; Trích lục số 

208/2016/BĐĐC/VPĐ

K ngày 11/7/2016

         0,43         0,43       0,43 
Công CP Golden 

City

 Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Giấy chứng nhận đầu tư 

số 4517722160 cấp lần 

đầu ngày 27/2/2017 

thay đổi lần thứ 1 ngày 

24/5/2021; Trích lục số 

208/2016/BĐĐC/VPĐ

K ngày 11/7/2016
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Khu tái định cư xóm 6, xã 

Nghi Phú (phục vụ mở 

rộng nhà thờ giáo xứ Yên 

Đại)

         0,32         0,32      0,32 Nghi Phú ONT
Ban Phục vụ của 

Giáo xứ Yên Đại

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Văn bản số 6070/UBND-

CN ngày 31/8/2012 của 

UBND tỉnh về việc mở 

rộng khuôn viên nhà thờ 

giáo xứ Yên Đại;

Văn bản số 

6070/UBND-CN ngày 

31/8/2012 của UBND 

tỉnh về việc mở rộng 

khuôn viên nhà thờ giáo 

xứ Yên Đại;

Chuyển 

tiếp

146

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, 

chia lô đất ở đấu giá và tái 

định cư tại xã Nghi Đức, 

thành phố Vinh (18,92 ha) 

giai đoạn 1: 5,4 ha

         5,47         5,47       4,00      0,44         0,06    0,03 0,32 0,02 0,57 0,01 0,01 0,01 Nghi Đức ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Nghị quyết số 27/NQ-

HĐND ngày 24/12/2021 

về việc quyết định chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh 

chủ trương đầu tư các dự 

án; Quyết định số 

8076/QĐ-UBND ngày 

03/12/2021 về việc phê 

duyệt QH chi tiết tỷ lệ 

1/500

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

147

Khu Tái định cư đường 

72 m tại xóm 17 xã Nghi 

Phú 

         0,03         0,03 0,03 Nghi Phú ONT
Công ty CP tập 

đoàn TECCO

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết điịnh số 999/QĐ-

UBND- DT ngày 

3/3/2010 của UBND tỉnh 

về việc QHCT 1/500; 

GCN đầu tư số 

27111000064 ngày 

21/4/2011 của UBND 

tỉnh; Điều chỉnh lần 1 tại 

GCN 4005148630 ngày 

17/8/2022 của UBND tỉnh

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

148

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu tái định cư để di dân 

khẩn cấp 24 hộ ra khỏi 

vùng thiên tai tại xóm 

Thuận Hòa xã Hưng Hòa, 

thành phố Vinh

         1,87       1,39         0,48       0,19      0,29 Hưng Hòa ONT Chi cục nông thôn

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 7/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 1849/QĐ-

UBND ngày 29/6/2023 

của UBND Tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; 

Quyết điịnh số 

3096/QĐ-UBND ngày 

28/9/2023 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.1.9 Dự án đất ở đô thị 269,29 31,36 238,13 95,87 58,80 3,40 15,90 0,96 1,62 7,93 14,93 2,78 0,33 12,66 6,31 1,19 0,02 6,55 0,08 3,54 2,61 0,16 1,77 ODT

149
Hạ tầng chia lô đất ờ dân 

cư khối 10
         2,58         2,58      0,34    0,05 0,19 1,93 0,07 Bến Thủy

Tờ 31, thửa 104. 

Tờ 32 thửa 3, 

Tờ 38 thửa 13, 

25.

ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Qyết định số 2554/QĐ-

UBND ngày 20/4/2016 

của UBND Thành phố về 

phê duyệt QH chi tiết

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

150

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đât ở dân cư 

tại khối 2 (phần còn lại)

         0,43       0,24         0,19      0,02 0,17 Bến Thủy ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

 Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 7679/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt dự án đầu 

tư; Nghị quyết số 02/NQ-

HĐND ngày 08/6/2022 

của HĐND TP quyết 

định chủ trương đầu tư dự 

án; Quyết định số 

1516/QĐ-UBDN ngày 

26/3/2021 của UBND 

Thành phố về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

144

Khu nhà ở chung cư và 

liền kề của cán bộ công an 

tỉnh Nghệ An tại xã Nghi 

Phú

Nghi Phú
Tờ 37, thửa 

63,64,65,…
ONT

Quyết định số 

3039/QĐ.UBND ngày 

28/06/2016 của UBND 

tỉnh Nghệ An v/v phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết 

xây dựng (điều chỉnh) tỷ 

lê 1/500 Khu nhà ở chung 

cư và liền kề cho cán bộ 

chiến sỹ Công an tỉnh 

Nghệ An; Giấy chứng 

nhận đầu tư số 

4517722160 cấp lần đầu 

ngày 27/2/2017 thay đổi 

lần thứ 1 ngày 24/5/2021; 

Trích lục số 

208/2016/BĐĐC/VPĐK 

ngày 11/7/2016

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

151
Khu tập thể - Công nghệ 

phẩm khối 2
         0,43         0,43 0,43 Cửa Nam Tờ 22 thửa 39,47 ODT UBND P.Cửa Nam

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 11/QĐ-

UBND của UBND thành 

phố Vinh ngày 06/1/2015 

về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 chia lô đất ở dân 

cư Khu tập thể Công 

nghệ phẩm tại khối 1, 

phường Cửa Nam

Quyết định số 11/QĐ-

UBND của UBND 

thành phố Vinh ngày 

06/1/2015 về việc phê 

duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 chia lô đất ở dân 

cư Khu tập thể Công 

nghệ phẩm tại khối 1, 

phường Cửa Nam

Chuyển 

tiếp

152
Dự án khu nhà ở liền kề 

tại phường Hưng Bình
         0,60         0,60      0,04 0,02 Hưng Bình ODT; DGT Công ty Phước Tài

Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND Tỉnh về thông 

qua danh mục thu hồi dấtd

UBND Tỉnh cho phép 

khảo sát lựa chọn địa 

điểm thực hiện dự án tại 

Quyết định số 2280/QĐ-

UBND.CN ngày 

21/6/2011; phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 tại Quyết định số 

293/QĐ.UBND-CN ngày 

31/01/2012 và được điều 

chỉnh quy hoạch tại các 

Quyết định: số 

497/QĐ.UBND-XD ngày 

04/02/2013; số 

1378/QĐ.UBND-XD 

ngày 04/5/2020; số 

98/QĐ-UBND ngày 

12/01/2022

Vốn doanh nghiệp

Đăng ký 

năm 

2024

153

Hạ tầng khu quy hoạch 

đất ở dân cư tại khối 19, 

phường Đông Vĩnh, thành 

phố Vinh

         0,99         0,99      0,80 0,19 Đông Vĩnh ODT
UBND phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 6347/QĐ-

UBND ngày 24/10/2018 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duvệt 

chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình: Hạ tầng 

khu quy hoạch  đất ờ dân 

cư tại khối 19, phường 

Đông Vĩnh, thành phố 

Vinh; Quyết định số 

6066/ỌĐ-UBND ngày 

12/10/2018 cùa UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

chia lô đất ở dân cư (để 

đấu giá) tại khối Vĩnh 

Thịnh và khối 19 phường 

Đông Vĩnh, thành phố 

Vinh.

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

154

Hạ tầng quy hoạch chia lô 

đất ở khối Vĩnh Thịnh (vị 

trí 3), phường Đông Vĩnh

         1,38         1,38      1,00 0,38 Đông Vĩnh ODT
UBND phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định 3685/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư xây 

dựng hạ tầng quy hoạch 

chia lô đất ở khối Vĩnh 

Thịnh (vị trí 3), phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp

155

Khu đô thị mới tại 

phường Đông Vĩnh và 

phường Cửa Nam, thành 

phố Vinh

       37,85     30,52         7,33       2,75      1,56         0,50    0,96 1,56
Đông Vĩnh, 

Cửa Nam
ODT

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 

145/UBND-CN ngày 09 

tháng 01 năm 2020 của 

UBND thành phố Vinh về 

việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở Khu đô thị 

mới tại phường Đông 

Vĩnh và phường Cửa 

Nam, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An; Quyết định 

số 5457/QĐ-UBND ngày 

11 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết Xây Dựng 

tỷ lệ 1/500 Khu đô thị 

mới tại phường Đông 

Vĩnh và phường Cửa 

Nam, thành Phố Vinh

Quyết định số 

145/UBND-CN ngày 

09 tháng 01 năm 2020 

của UBND thành phố 

Vinh về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự 

án xây dựng nhà ở Khu 

đô thị mới tại phường 

Đông Vĩnh và phường 

Cửa Nam, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An; 

Quyết định số 

5457/QĐ-UBND ngày 

11 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết Xây 

Dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị mới tại phường 

Đông Vĩnh và phường 

Cửa Nam, thành Phố 

Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

156

Hạ tầng quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư (để đấu giá) 

tại khối Vĩnh Thịnh, 

phường Đông Vĩnh

         6,02         6,02       2,42      0,19         0,20    2,15 0,50 0,14 0,35 0,04 0,03 Đông Vĩnh ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND ngày 11/9/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 409/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt dự án đầu 

tư; Quyết định số 

7380/QĐ-UBND ngày 

09/12/2019 của UBND 

Thành phố về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng

Chuyển 

tiếp

157

Hạ tầng quy hoạch đất ở 

dân cư khối 19 (vị trí số 

2), phường Đông Vĩnh

         1,42         1,42      1,42 Đông Vĩnh ODT
UBND phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An

QĐ số 16/QĐ-UBND 

ngày 4/1/2019 của 

UBND tỉnh về kháo sát 

lựa chọn địa điểm

Chuyển 

tiếp

158

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư (để đấu giá) tại khối 2, 

phường Bến Thủy (bổ 

sung diện tích thuộc 

phường Hưng Dũng)

         0,03         0,03      0,03 Hưng Dũng Tờ 65 ODT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 2926/QĐ-

UBND ngày 11/7/2018 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc khảo sát lựa chọn 

địa điểm; CV số 

210/HĐND-VP ngày 

13/7/2020 của HĐND TP 

Vinh v/v chủ trương đầu 

tư XDCT

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

         7,11         7,11       4,46      2,31    0,04 0,26 0,04 ODT

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND 

tỉnh Nghệ An về thông 

qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi 

đất

         3,07         3,07       1,65      0,69    0,45 0,28 TMD

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND 

tỉnh Nghệ An về thông 

qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi 

đất

         0,25         0,25       0,23 0,02 DGD

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND 

tỉnh Nghệ An về thông 

qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi 

đất

         0,16         0,16          -        0,13 0,03 DSH

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND 

tỉnh Nghệ An về thông 

qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi 

đất

160

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khối Đông Thọ (bổ 

sung diện tích làm đường)

         0,48         0,48       0,11 0,03 0,34 Hưng Dũng ODT
Trung tâm phát 

triển  quỹ đất

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất;

QĐ 487/QĐ-UBND ngày 

22/2/2023 của UBND 

thành phố Vinh về chủ 

trương đầu tư

Chuyển 

tiếp

         8,70         8,71       4,84 3,81 0,05 Hưng Lộc ODT

         8,31       0,19         8,31       5,46      1,44    1,04 0,19 Hưng Lộc DGT

         0,91         0,91       0,69 0,22 Hưng Lộc DTL

         3,03         3,03       1,72         0,23 1,08 Hưng Lộc DKV

Văn bản số 8977/UBND-

CN ngày 18/12/2020 của 

UBND tỉnh Nghệ An về 

việc thực hiện dự án Khu 

đô thị và triển lãm sông 

Lam tại phường Hưng 

Dũng và phường Bến 

Thủy, thành phố Vinh; 

Văn bản số 

5514/UBND.ĐT ngày 

25/8/2009 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc đầu 

tư dự án Khu đô thị và 

triểm lãm Sông Lam; 

Công văn số 2227-

CV/TU ngày 14/8/2009 

của Tỉnh ủy Nghệ An về 

việc chủ trương đầu tư dự 

án

Chuyển 

tiếp

161
Khu đô thị tại xã Hưng 

Tờ 6, thửa 

600,602,603,…

Tờ 7, thửa 

293,748,749,…

Tờ 13, thửa 

45,28,46,…

Tờ 14, thửa 

18,27,28,… Công ty CPĐT và 
Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

Quyết định số 5676/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng; Quyết định số 

Quyết định số 91/QĐ-

UBND về việc chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

159
Khu đô thị và triển lãm 

sông Lam  

Hưng Dũng, 

Bến Thủy

Hưng Dũng: Tờ 

68, thửa 

508,509,510,…

Tờ 69, thửa 

739,741,744,…

Bến Thủy: Tờ 

11, thửa 9,16,…

Tờ 12, thửa 

1,2,…

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất; Nghị quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Nghệ An về về chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng

Thu hồi 

theo 

quyết 

định 

1795 

ngày 

26/5/202

3 với 

diện tích 



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         2,79         2,79       2,79 Hưng Lộc MNC

         0,20         0,20       0,20    Hưng Lộc DSH

         0,32         0,32       0,32 Hưng Lộc DGD

         0,64         0,64       0,64 Hưng Lộc TMD

         6,05       0,41         5,64       4,87      0,67 0,10
Nghi Phú, 

Hưng Lộc

Nghi Phú: Tờ 

27, thửa 

429,451,452,…

Tờ 33, thửa 

155,156,157,284

,285,372,373,…

Hưng Lộc: Tờ 

10, thửa 

55,56,57,67,165,

…

ODT Eurowindow

         0,20         0,20       0,20 Nghi Phú DGD Eurowindow

         3,92         3,92       1,75      2,17 Nghi Phú DGT Eurowindow

         0,05         0,05       0,05 Nghi Phú DTL Eurowindow

         0,08         0,08       0,08 Nghi Phú DSH Eurowindow

         0,26         0,26      0,26 Nghi Phú DKV Eurowindow

163

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại khối 9, phường Quán 

Bàu, thành phố Vinh, 

Nghệ An

         0,63         0,63 0,63 Quán Bàu ODT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 7119/QĐ-

UBND ngày 23/11/2018 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu 

tư; Quyết định số 

4636/QĐ-UBND ngày 

13/8/2019 của UBND 

thành phố Vinh về việc 

phê duyệt hồ sơ điều 

chỉnh bổ sung hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình: Hạ tầng 

kỹ thuật khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối 9, phường Quán 

Bàu, thành phố Vinh; QĐ 

7551/QĐ-UBND ngày 

17/12/2018 của UBND 

TP. Vinh về việc phê 

duyệt hồ sơ bản vẽ thì 

công; Báo cáo số 183/BC-

QLDA ngày 23/9/2022 

của UBND thành phố 

Vinh (Ban QLDA ĐT 

XD TP Vinh) về việc quá 

trình thực hiện, cảm kết 

tiến độ GPMD dự án: 

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư tại khối 9 

phường Quán Bàu, thành 

phố Vinh (9,20ha)

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Chuyển 

tiếp

161
Lộc Tờ 15, thửa 443, 

456,457,486,487

,…

Tờ 21 thửa  

314,315,316,324

,325,…

Tờ 22, thửa 

17,18,25,…

TM Hùng Sơn
ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

dựng; Quyết định số 

91/QĐ-UBND về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư cấp lần đầu ngày 

08 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An

cấp lần đầu ngày 08 

tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An

0,19 ha 

(LUC 

0,02 ha; 

BHK 

0,01 ha; 

BCS 

0,08; 

NTD 

0,08 ha)

162
Khu đô thị tại xã Nghi 

Phú và xã Hưng Lộc

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Thông báo số 61-TB/TU 

ngày 02/12/2020 của tỉnh 

ủy tỉnh Nghệ An về việc 

chủ trương đầu tư dự án, 

Quyết định số 2303/QĐ-

UBND ngày 14/7/2020 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 1/500; 

Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư số 

122/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021  của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 

chấp thuận nhà đầu tư

Thông báo số 61-

TB/TU ngày 

02/12/2020 của tỉnh ủy 

tỉnh Nghệ An về việc 

chủ trương đầu tư dự án

Chuyển 

tiếp

Nghi Phú: Tờ 

27, thửa 

429,451,452,…

Tờ 33, thửa 

155,156,157,284

,285,372,373,…

Hưng Lộc: Tờ 

10, thửa 

55,56,57,67,165,

…



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

164

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư và tái 

định cư tại khối 9, phường 

Quán Bàu (4,30 ha), (bổ 

sung diện tích)

         0,02         0,02 0,02 Quán Bàu ODT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Quyết định số 755/QĐ-

UBND ngày 01/02/2016 

của UBND thành phố Vinh 

về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án

Quyết định số 7551/QĐ-

UBND ngày 17/12/2018 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt hồ 

sơ thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán điều chỉnh, bổ 

sung công trình: Hạ tầng 

khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư khối 9, phường 

Quán Bàu, thành phố 

Vinh (4,3 ha); Quyết định 

số 4565/QĐ-UBND của 

UBND thành phố Vinh về 

việc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết 1/500 

chia lô đất ở dân cư và tái 

định cư tại khối 9, 

phường Quán Bàu, thành 

phố Vinh.

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh;

Chuyển 

tiếp

165

Xây dựng khu dân cư 

Golden City 10 (phần còn 

lại)

         0,14         0,14 0,14 Quán Bàu
Tờ 17 Thửa 

244,245,…
ODT

Công CP Golden 

City

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 1222/QĐ-

UBND ngày 05/05/2021 

của UBND tỉnh Nghệ An 

v/v phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lê 1/500 Khu dân 

cư Golden City 10 tại 

phường Quán Bàu; Quyết 

định số 4264/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2020 điều 

chỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án 

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

166
Dự án cải tạo khu C, khu 

chung cư Quang Trung
         6,52         6,52 0,30 6,22 Quang Trung ODT

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, mã số dự án: 

8050526078 chứng nhận 

lầm đầu 30/9/2011, 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ nhất 31/5/2018, 

chứng nhận thay đổi lần 

thứ hai 22/06/2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An (Sở 

Kế hoạch và Đầu  tư); 

Quyết định số 

2537/QĐ.UBND -XD 

của UBND tỉnh Nghệ An 

ngày 03/6/2016 V/v Phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng 1/500

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, mã số dự án: 

8050526078 chứng 

nhận lầm đầu 

30/9/2011, chứng nhận 

thay đổi lần thứ nhất 

31/5/2018, chứng nhận 

thay đổi lần thứ hai 

22/06/2022 của UBND 

tỉnh Nghệ An (Sở Kế 

hoạch và Đầu  tư)

Chuyển 

tiếp

167
Dự án cải tạo xây dựng 

chung cư D2
         0,27           -           0,27 0,08 0,19 Quang Trung Tờ 3, thửa 41 ODT

Công ty đường

 sắt Nghệ An

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 4530/QĐ-

UBND ngày 14/9/2021 

về việc chấp thuận đề 

cương nhiệm vụ, dự toán 

thực hiện dịch vụ tư vấn 

kiểm định chất lượng đảm 

bảo an toàn nhà D2

Quyết định số 

4530/QĐ-UBND ngày 

14/9/2021 về việc chấp 

thuận đề cương nhiệm 

vụ, dự toán thực hiện 

dịch vụ tư vấn kiểm 

định chất lượng đảm 

bảo an toàn nhà D2

Chuyển 

tiếp

168

Khu đô thị sinh thái Vinh 

Tân (Hạng mục đất ở liền 

kề, Tái định cư liên quan 

42 hộ đất ở khối Tân 

Phượng)

         3,49         3,49      2,95         0,32 0,22
Vinh Tân, 

Trung Đô
ODT Hanico 

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Giấy chứng nhận đầu tư 

điều chỉnh số: 

27121000007/DDC1 

chưng nhận lần đầu 

30/10/2008, chứng nhận 

thay đổi lần thứ nhất: 

01/8/2013; Quyết định số 

5033/QĐ.UBND-CN 

ngày 21/11/2011 của 

UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây 

dựng dự án.

Giấy chứng nhận đầu tư 

điều chỉnh số: 

27121000007/DDC1 

chưng nhận lần đầu 

30/10/2008, chứng 

nhận thay đổi lần thứ 

nhất: 01/8/2013

Chuyển 

tiếp

         8,36         8,36       5,23      0,11         0,02    0,20 0,33 0,02 0,05 0,16 0,01 2,04 0,14 0,05 Vinh Tân ODT

         1,51         1,51       1,31 0,20 Vinh Tân DGD

         0,05         0,05       0,05 Vinh Tân DVH

         2,02         2,02       1,27 0,25 0,50 Vinh Tân DKV

         2,10         2,10       2,08 0,02 Vinh Tân DTT

         2,29         2,29       2,09 0,20 Vinh Tân MNC

         6,67         6,67       4,64    0,11 0,73 0,08 0,10 0,01 0,80 0,10 0,10 Vinh Tân DGT

         6,95         6,95       0,16      0,36         0,07    1,89 0,89 0,02 2,82 0,10 0,07 0,40 0,17
Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất; 

Quyết định số 8542/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 

của UBND Thành phố 

phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết; Nghị quyết 

số 27/NQ-HĐND ngày 

Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 

15/12/2022 về kế hoạch 

169 Khu đô thị ven sông Vinh

Tờ 47, thửa 

93,94,95,...; Tờ 

48, thửa 

135,136,141,…T

ờ 57, thửa 

8,9,10,… Tờ 58 

thửa1,2,3,…

Công ty CP PT 

TD Home Vinh 

Tân

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 1681/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500;  Quyết định số 

151/QĐ-UBND ngày 

02/12/2021 về quyết định 

Vốn doanh nghiệp

Đăng ký 

năm 

2024

Chuyển 
170

Hạ tầng khu tái định cư 

đường Lê Mao kéo dài Vinh Tân

Tờ 19 thửa 

1,2,12,…

Tờ 49 thửa 

21,24,25,…

Tờ 17 thửa 

17,18,19,… ODT
Trung tâm phát 



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         0,11         0,11      0,11 

171

Xây dựng khu đô thị và 

dịch vụ thương mại tại 

phường Vinh Tân

         4,27         4,27       2,05      0,20         0,30 0,81  0,25 0,10 0,56 Vinh Tân ODT

Công ty đầu tư và 

kinh doanh Tràng 

An và Công ty hóa 

dầu

Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND ngày 11/9/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An 

QĐ 6455/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2016 của 

UBND tỉnh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

172
Xây dựng khu đô thị mới 

Cửa Tiền (phần còn lại)
         0,84         0,84 0,84 Vinh Tân ODT Công ty Danatol

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Giấy chứng nhận đầu tư 

ngày 11/3/2016 của Sở 

Kế hoạch và đầu tư; 

Quyết định số 

4924/QĐ.UBND-XD 

ngày 03/10/2014 của 

UBDN Tỉnh về phê duyệt 

điều hcỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng; Công văn 

số 1175/UBND-CN ngày 

24/02/2023 của UBND 

Tỉnh về cho phép điều 

chỉnh tiến độ dự án

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

173
Khu đô thị tại xã Nghi 

Liên
     121,92     121,92     41,72    40,72         1,76 7,05  0,53 1,62 11,35 2,27 0,33 12,25 0,89 0,01 0,16 1,26 Nghi Liên ODT

Nghị quyết số 53/NQ-

HĐND ngày 27/10/2023 

của HĐND Tỉnh thông qua 

danh mục thu hồi đất 

Khu đô thị tại xã Nghi 

Liên đã được UBND 

Thành phố phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

dự án tại Quyết định số 

2268/QĐ-UBND ngày 

29/06/2023 

Vốn doanh nghiệp

Đăng ký 

mới năm 

2024

174

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối Đông Lâm, phường 

Hưng Dũng, thành phố 

Vinh

         0,30         0,30       0,04      0,21 0,05 Hưng Dũng ODT

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định của UBND 

thành phố Vinh: số 

4902/QĐ-UBND ngày 

30/11/2023 về việc điều 

chỉnh chủ trương dự án: 

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối Đông Lâm, phường 

Hưng Dũng, thành phố 

Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND 

ngày 27/10/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An 

về việc sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 

20/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định 

phân cấp nguồn thu 

ngân sách nhà nước, 

nhiệm vụ chi ngân sách 

địa phương và tỷ lệ 

phần trăm (%)

phân chia nguồn thu 

giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương 

trên địa

bàn tỉnh Nghệ An giai 

đoạn 2022-2025;

Đăng ký 

mới năm 

2024

175

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở  khối Vĩnh 

Thịnh (vị trí 2), phường 

Đông Vĩnh       

         2,57         2,57      1,07 1,14  0,21 0,15 Đông Vĩnh

Tờ 61: 

58,60,61,612,63,

65,72,74,77,78,8

2,83…

ODT
UBND phường 

Đông Vĩnh

Nghị quyết số 64/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An

QĐ số 1524/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2022 của 

UBND thành phố Vinh về 

việc phê duvệt chủ trương 

đầu tư xây dựng công 

trình: Hạ tầng khu quy 

hoạch đất ờ dân cư tại 

khối Vĩnh Thịnh (vị trí số 

2), phường Đông Vĩnh, 

thành phố Vinh

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 về kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.1.10 Dự án đất cơ sở y tế 12,52 10,87 1,65 0,01 0,08 1,56 DYT

176
Xây dựng Bệnh Viện Ung 

Bướu Nghệ An
       12,40     10,84         1,56 1,56 Nghi Liên

Tờ 11, thửa 

554,207,208,247

,…

DYT
Bệnh Viện Ung 

Bướu Nghệ An

Nghị quyết số 58/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu 

hồi đất

Quyết định số 2252/QĐ-

UBND ngày 23/5/2014 

của UBDN Tỉnh về điều 

chỉnh QH chi tiết 2023

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND 

thành phố Vinh về kế 

hoạch đầu tư công năm 

2024 nguồn ngân sách 

thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất 

số 27/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND 

TP về quyết định chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh 

chủ trương đầu tư các dự 

án (Phụ lục 5)

đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách thành 

phố Vinh

tiếp
170 đường Lê Mao kéo dài 

(giai đoạn 2)

Vinh Tân 17,18,19,…

Tờ 18 thửa 

159,160,…

Tờ 53 thửa 

85,86,…

Tờ 54 thửa 38,39

ODT
triển quỹ đất



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

177
Xây dựng Bệnh viện Mắt 

Nghệ An (phần còn lại)
         0,12       0,03         0,09      0,01 0,08 Nghi Phú Tờ 19, thửa 1 DYT

Bệnh viện Mắt 

Nghệ An

Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 25/3/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Quyết định số 1951/QĐ-

UBND ngày 06/7/2022 

của UBND tỉnh Nghệ An 

việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Quyết định 

5071/QĐ-UBND ngày 

24/2/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc giao 

kế hoạch đầu tư công 

bằng vốn ngân sách địa 

phường năm 2022; Quyết 

định số 5069/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An về 

việc giao kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân 

sách địa phương giai đoạn 

2021-2025.

Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 25/3/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ 

An về thông qua danh 

mục công trình, dự án 

cần thu hồi đất

Chuyển 

tiếp

2.1.11 Dự án đất cơ sở tôn giáo 2,79 2,79 0,04 0,22 2,53 TON

178
Mở rộng khuôn viên nhà 

thờ Giáo xứ Yên Đại
         0,26         0,26      0,04 0,22 Nghi Phú TON

Ban Phục vụ của 

Giáo xứ Yên Đại

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

thông qua danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất

Văn bản số 6070/UBND-

CN ngày 31/8/2012 của 

UBND tỉnh về việc mở 

rộng khuôn viên nhà thờ 

giáo xứ Yên Đại

Công văn số 

6070/UBND ngày 

31/8/2012 của UBND 

tỉnh nghệ An

Chuyển 

tiếp

179

Xây dựng nhà thờ và các 

công trình phụ trợ Giáo 

xứ Cầu Rầm tại phường 

Cửa Nam

         2,53         2,53 2,53 Cửa Nam TON

Nghị quyết 04/NQ-HĐND 

ngày 19/2/2023 của HĐND 

tỉnh

Quyết định số 4396/QĐ-

UBND ngày 05/11/2023 

của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500

Dự án đã được HĐND 

Tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tại 

Nghị quyết số 23/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.2

Công trình, dự án 

chuyển mục đích sử 

dụng đất

18,16 18,16 4,04 1,92 5,95 0,69 0,06 0,01 2,27 0,23 0,13 0,29 0,03 0,72 1,76

2.2.1
Dự án đất thương mại 

dịch vụ
3,17 3,17 2,06 0,23 0,63 0,03 0,22 TMD

180
Khu thương mại và dịch 

vụ tổng hợp Khang Bình
         0,10         0,10      0,10 Hà Huy Tập TMD

Công ty CP đầu tư 

và dịch vụ thương 

mại Khang Bình

QĐ 127/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư

Chuyển 

tiếp

181

Tổ hợp kinh doanh và văn 

phòng cho thuê tại xã 

Hưng Đông

         0,51         0,51       0,51 Hưng Đông

Tờ bản đồ số 35 

các thửa: 

946, 947, 980,…

TMD

Công ty CP xây 

dựng Nam Trường 

Thành

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 142/QĐ-

UBND ngày 19/11/2021 

về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời 

chập thuận nhà đầu tư

Quyết định số 142/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2021 về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chập 

thuận nhà đầu tư

Chuyển 

tiếp

182
Trung tâm y tế dịch vụ 

khám chữa bệnh
         0,03         0,03 0,03 Hưng Dũng TMD

Công ty TNHH 

Lương thực miền 

Trung

QĐ 572 ngày 9/10/2023 

bổ sung kế hoạch giữa 

năm 2023

Chuyển 

tiếp

         0,31         0,31       0,18    0,13 Nghi Đức

Nghị quyết số 59/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Nghệ An 

về về chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Chuyển 

tiếp

         0,08         0,08       0,08 Nghi Đức

Nghị quyết 72/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Đăng ký 

mới năm 

2024

184

Trung tâm sửa chữa, bảo 

trì máy thi công công 

trình, ô tô và kho bãi tại 

xã Nghi Phú, thành phố 

Vinh

         0,95         0,95       0,95 Nghi Phú TMD Công ty 

Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 9/12/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về 

chuyển mục đích đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 

58 Luật đất đai và khoản 2 

Điều 4 Nghị quyết số 

36/2021/QH15 của Quốc 

hội để thực hiện công trình, 

dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Quyết định số 125/QĐ-

UBND ngày 21/10/2021 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư

Quyết định số 125/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2021 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 

Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu 

tư

Chuyển 

tiếp

185

Khu thương mại dịch vụ 

tổng hợp và kết hợp nhà 

hàng tại xã Nghi Phú

         0,22         0,22 0,22 Nghi Phú
Tờ 30, thửa 

331,310,509,…
TMD

Công ty TNTM 

Vinh

Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư số 

61/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư số 

61/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An

Chuyển 

tiếp

183

Cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu và dịch vụ 

thương mại Xuân Hoa tại 

xã Nghi Đức

Tờ 27, thửa 

147,148,149,…
TMD

Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư và Xây 

dựng Việt Nhật

Quyết định số chấp thuận 

CTĐT số 99/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số chấp 

thuận CTĐT số 99/QĐ-

UBND ngày 13/9/2021



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

186

Trung tâm thương mại và 

dịch vụ khách sạn nhà 

hàng

         0,47         0,47       0,34      0,13 Vinh Tân
Tờ 58, thửa 

99,109,128,..
TMD

Công ty TNHH 

đầu tư thương mại 

Bảo Toàn Phát

Nghị quyết số 40/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về về 

chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quyết định số 86/QĐ-

UBND ngày 10/01/2019 

của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định 

số 2588/QĐ-UBND ngày 

04/8/2020 phê duyệt QH 

chi tiết

Quyết định số 86/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2019 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư

Chuyển 

tiếp

187

Khu thương mại và dịch 

vụ tổng hợp (Công ty CP 

Tập đoàn PNG chủ đầu 

tư)

         0,50         0,50    0,50 Đông Vĩnh Tờ 52 TMD
Công ty CP Tập 

đoàn PNG

Quyết định số 251/QĐ-

UBND ngày 24/1/2019 

của UBND Tỉnh về việc 

chấp thuậnchủ trương đầu 

tư; Quyết định số 

2931ỌĐ-UBND ngày 

1/8/2019 cùa UBND 

Tỉnh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết 

Đăng ký 

mới năm 

2024

188

Trung tâm kinh doanh 

thương mại và dịch vụ 

tổng hợp tại xã Hưng 

Đông

         0,55         0,55       0,55 Hưng Đông TMD

Công ty CP Tư 

vấn đầu tư xây

dựng Trường Thi

Nghị quyết số 72/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND tỉnh Nghệ An

UBND Tỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án 

tại Quyết định số 

5706/QĐ-UBND ngày 

24/11/2017 và phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết 

định số 2375/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2018. Vừa qua, 

UBND Tỉnh có Quyết 

định số 2287/QĐ.UBND 

ngày 31/7/2023 phê duyệt 

kết quả kiểm tra của 

Đoàn kiểm tra liên ngành 

năm 2022 về việc kiểm 

tra các dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An (đợt 

1).

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.2.2
Dự án đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp
3,66 3,66 1,98 0,54 0,05 0,23 0,13 0,72 0,01 SKC

189

Xây dựng Trụ sở làm 

việc, sản xuất cấu kiện bê 

tông, bê tông thương 

phẩm

         1,75         1,75       1,75 Hưng Đông
Tờ 26, thửa 

1027,1028,,…
SKC

Công ty TNHH bê 

tông Vinh Thành

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 của 

HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 13/3/2020 

của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư

Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 13/3/2020 

của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư

Chuyển 

tiếp

190

Dự án khu sản xuất, lắp 

ráp đồ gỗ và kinh doanh 

thương mại tổng hợp tại 

xã Nghi Liên

         0,91         0,91       0,23      0,54 0,13 0,01 Nghi Liên SKC

Công ty TNHH 

thương mại Dung 

Long

Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Nghệ An

Quyết định chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu 

tư cấp lần đầu ngày 

10/12/2018, cấp chỉnh lần 

1: 06/5/2022 của UBND 

tỉnh Nghệ An

Vốn doanh nghiệp
Chuyển 

tiếp

191
 Trung tâm Vật liệu Công 

nghệ mới 
         1,00         1,00    0,05 0,23 0,72 Vinh Tân

Tờ 18, thửa 

25,27,27,.. Tờ 

37, thửa 80,78, 

77,79,..

SKC
Cty TNHH Phú 

Lâm

Quyết định số 3958/QĐ-

UBND-CNTM ngày 

06/9/2013 của UBND 

tỉnh nghệ An về việc điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết; 

Đã có thông báo số 

408/TB-UBND ngày 

16/7/2020 của UBND 

tỉnh nghệ An đồng ý cho 

chủ đầu tư tiếp tục triển 

khai dự án 

Đã có thông báo số 

408/TB-UBND ngày 

16/7/2020 của UBND 

tỉnh nghệ An đồng ý 

cho chủ đầu tư tiếp tục 

triển khai dự án

Chuyển 

tiếp

2.2.3
Dự án đất cơ sở tín 

ngưỡng
2,52 2,52 2,23 0,29 TIN

192
Xây dựng Đền thờ liệt sỹ 

tỉnh Nghệ An
         2,52         2,52 2,23 0,29 Trung Đô TIN

Nghị quyết 71/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2023 của HĐND 

tỉnh

Dự án đã được HĐND 

Tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tại 

Nghị quyết số 23/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023

Dự án đã được HĐND 

Tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tại 

Nghị quyết số 23/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023

Đăng ký 

mới năm 

2024

2.2.4
Dự án chuyển mục đích 

sang đất ở
8,81 8,81 1,15 5,95 0,01 0,06 0,01 0,04 1,53

         0,25         0,25         0,25 Bến Thủy ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,04         0,04      0,01         0,03 Cửa Nam ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,02         0,02         0,02 Đội Cung ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,14         0,14      0,01         0,13 Đông Vĩnh ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,12         0,12         0,12 Hà Huy Tập ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

Theo nhu cầu đăng ký 

của hộ gia đình cá nhân

         0,09         0,09         0,09 Hưng Bình ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,08         0,08      0,05         0,03  Hưng Chính ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         0,02         0,02         0,02 Hồng Sơn ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,60         0,60         0,60 Hưng Đông ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,09         0,09      0,01         0,08 Hưng Dũng ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,13         0,13         0,12    0,01 Hưng Hòa ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,46         0,46      0,08         0,38 Hưng Lộc ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,07         0,07         0,03 0,04 Hưng Phúc ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,12         0,12         0,11 0,01 Lê Lợi ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,84         0,84      0,20         0,64 Nghi Ân ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,60         0,60      0,35         0,25 Nghi Đức ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,72         0,72      0,02         0,70 Nghi Kim ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,39         0,39      0,03         0,36 Nghi Liên ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,56         0,56      0,03         0,53 Nghi Phú ONT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,08         0,08         0,08 Quán Bàu ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,04         0,04      0,02         0,02 Trung Đô ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,14         0,14      0,01         0,13 Trường Thi ODT

         0,10         0,10         0,10 Quang Trung ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,24         0,24      0,17         0,07 Vinh Tân ODT
Nhu cầu Hộ gia đình cá 

nhân

         0,04         0,04         0,04 Bến Thủy

Tờ 36 thửa 80, 

84; Tờ 7 thửa 

16; Tờ 48 thửa 

41,…

ODT

         0,16         0,16      0,01         0,06 0,09 Cửa Nam

Tờ 29 (thửa 254, 

170 và các thửa 

tiếp giáp với 

thửa 240, 237, 

94, 312,  …), 

Tờ 19 (thửa tiếp 

giáp với thửa 

37); Tờ 28, thửa 

15; Tờ 42, thửa 

20, Tờ 34 (thửa 

122, 125, 

123,124,3, 126, 

17, 127, 128, 

129, 130, 131, 

132, 133, 

134,..,và  thửa 

tiếp giáp với 

thửa 35; Tờ 24, 

(các thửa tiếp 

giáp với thửa 42, 

157,...162, 168, 

183); Tờ 18 

(thửa 82,…86),...

ODT

         0,04         0,04         0,01 0,03 Đội Cung

Tờ 9 thửa 

164,64; Tờ 11 

thửa 22; Tờ 16 

thửa 36; Tờ 17 

thửa 12,..

ODT

         0,08         0,08 0,08 Đông Vĩnh

Tờ 46 thửa 339, 

341, 244; Tờ 32 

thửa 62, 112; Tờ 

40 thửa 58; Tờ 

23 thửa 15; Tờ 

45 thửa 1140, 

1107, 92; Tờ 18 

thửa 42; Tờ 16 

thửa 41, 23; Tờ 

39 thửa 53,…

ODT

         0,11         0,11         0,10 0,01 Hà Huy Tập

Tờ 11 thửa 36, 

44; Tờ 38, 39, 

34, 43; Tờ 36 

thửa 3; Tờ 6 

thửa 47; Tờ 29, 

32; Tờ 12; Tờ 

16;…

ODT

         0,10         0,10         0,05 0,05 Hồng Sơn
Tờ 3; Tờ 9; Tờ 

10; Tờ 8,…
ODT

193

Chuyển mục đích 

đất(vườn, ao, nông nghiệp 

cùng thửa đất ở) sang đất 

ở

Hộ gia đình cá 

nhân



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         0,26         0,26         0,20    0,06 Hưng Bình

Tờ 43, 9, 39, 24, 

25, 31, 11, 18, 

26, 27, 34 , 15, 

16, 23, 9, 24, 

40, 19, 11, 37, 

45, 10, 37,...

ODT

         0,02         0,02         0,02 Hưng Chính

Tờ 10, thửa 187; 

Tờ 15, thửa 145; 

Tờ 21, thửa 77, 

270; Tờ 28, thửa 

12; Tờ 16; Tờ 

17;….

ONT

         0,12         0,12         0,04 0,08 Hưng Đông

Tờ 19, thửa 201; 

Tờ 20; Tờ 21; 

Tờ 25; Tờ 26; 

Tờ 37 thửa 106, 

345, Tờ 16 thửa 

500; Tờ 20 thửa 

502; Tờ 21 thửa 

374, 265, 141; 

Tờ 20 thửa 44; 

Tờ 37 thửa 611, 

355; Tờ 30 thửa 

43; Tờ 21 thửa 

381,…

ONT

         0,13         0,13 0,13 Hưng Dũng

Tờ 22, thửa 23; 

Tờ 60, thửa 14; 

Tờ 57; Tờ 56; 

Tờ 62; Tờ 60; 

Tờ 31, Tờ 56 

thửa 59; Tờ 43; 

Tờ 25 thửa 104; 

Tờ 23; Tờ 42 

thửa 66; Tờ 17 

thửa 61; Tờ 17 

thửa 97, tờ 61;…

ODT

         0,03         0,03 0,03 Hưng Hòa

Tờ 34, thửa 33; 

Tờ 35, thửa 43, 

Tờ 38,…

ONT

         0,17         0,17         0,07 0,10 Hưng Lộc

Tờ 11, Tờ 6, Tờ 

18 thửa 01,..; Tờ 

19 thửa 236, 

153,.. Tờ 27; Tờ 

25; Tờ 5 thửa 

25,126; Tờ 37; 

Tờ 36 thửa 3, 

151; Tờ 13 thửa 

30, 239; Tờ 14 

thửa 229, 322; 

Tờ 16, thửa 103;  

 Tờ 17, Bờ 

hoang phía 

Đông bắc thửa 

511, Tờ 18; Tờ 

19; Tờ 36;…

ONT

         0,09         0,09         0,01 0,08 Lê Lợi

Tờ 45; Tờ 27 

thửa 108; Tờ 43; 

Tờ 45 thửa 101; 

Tờ 49 thửa 104; 

Tờ 32; Tờ 33; 

Tờ 44; Tờ 34; 

Tờ 46; Tờ 51; 

Tờ 38; Tờ 34; 

Tờ 33; Tờ 48; 

Tờ 43;…

ODT

         0,16         0,16      0,04         0,05 0,07 Nghi Ân

Tờ 44, thửa 62, 

82; Tờ 39, thửa 

15, 44,92; Tờ 

34, thửa 180 ; 

Tờ 30, thửa 115; 

Tờ 41, thửa 148, 

164; Tờ 34, thửa 

190, 184, 

197,122; Tờ 45 

thửa 198;…

ONT

194
Giao, cho thuê các thửa 

đất nhỏ hẹp

Quyết định số 5642/QĐ-

UBND ngày 30/11/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

kết quả rà soát các thửa 

đất nhỏ hẹp do Nhà nước 

quản lý để sử dụng vào 

mục đích công cộng hoặc 

giao, cho thuê cho người 

sử dụng đất liền kề; 

Quyết định số 274/QĐ-

UBND ngày 17/01/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về việc phê duyệt 

kết quả rà soát các thửa 

đất nhỏ hẹp do Nhà nước 

quản lý để sử dụng vào 

mục đích công cộng hoặc 

giao, cho thuê cho người 

sử dụng đất liền kề trên 

địa bàn thành phố Vinh; 

Quyết định số 1106/QĐ-

UBND ngày 07/3/2022 

của UBND thành phố 

Vinh về việc bổ sung nội 

dung Quyết định số 

274/QĐ-UBND ngày 

17/01/2022 của UBND 

thành phố Vinh; Quyết 

định số 5909/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 của 

UBND thành phố Vinh về 

việc phê duyệt bổ sung 

kết quả rà soát thửa đất 

nhỏ hẹp do Nhà nước 

quản lý để sử dụng vào 

mục đích công cộng hoặc 

giao, cho thuê cho người 

sử dụng đất liền kề; 

Quyết định số 558/QĐ-

UBND ngày 1/2/2024 

của UBND thành phố về 

việc phê duyệt kết quả rà 

soát các thửa đất nhỏ hẹp 

do Nhà nước quản lý để 

sử dụng vào mục đích 

công cộng hoặc giao, cho 

thuê cho người sử dụng 

đất liền kề; Quyết định số 

589/QĐ-UBND ngày 

5/2/2024 của UBND 

thành phố về việc bổ sung 

nội dung tại Quyết định 

số 558/QĐ-UBND ngày 

01/02/2024 của UBND 

Thành phố Vinh

Chuyển 

tiếp



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

         0,14         0,14 0,08 Nghi Đức

Tờ 20, thửa 488, 

459, 460, 461, 

365, 347,   287, 

313, 397, 327, 

309, 130, 30,…; 

Tờ 27 , thửa 

213,..;Tờ 26 

thửa 53,55 ; Tờ 

14 thửa 393, 

412, Tờ 17; Tờ 

14;…

ONT

         0,06         0,06 0,06 Nghi Kim

Tờ 36,Tờ 37 

thửa 333, Tờ 29 

thửa 705, 694, 

695, 704,696 

,Tờ 22; Tờ 17; 

Tờ 44;…

ONT

         0,09         0,09      0,09 Nghi Liên

Tờ 20 thửa 2; 

Tờ 27 thửa 155; 

Tờ 28 thửa 79; 

Tờ 29 thửa 85; 

Tờ 31; Tờ 34  

thửa 314,..; Tờ 

38; Tờ 46 thửa 

19, 28; Tờ 47 

thửa 280, 281, 

269, 279,…

ONT

         0,47         0,47         0,23 0,24 Nghi Phú

Tờ 20; Tờ 25; 

Tờ 15; Tờ 12; 

Tờ 10; Tờ 6; Tờ 

37; Tờ 35, Tờ 

32; Tờ 31; Tờ 

30; Tờ 29; Tờ 

25; Tờ 24; Tờ 

26; Tờ 27, thửa 

38, 508, 16,…

ONT

         0,30         0,30         0,10 0,20 Quán Bàu

Tờ 6 HĐ; Tờ 11 

HĐ, thửa 451,..; 

Tờ 15, thửa 152; 

Tờ 16; Tờ 17 

LL; Tờ 17 HĐ; 

Tờ 18 HĐ; Tờ 

28 HĐ,…

ODT

         0,02         0,02      0,02 Quang Trung Tờ 5, thửa 61,.. ODT

         0,15         0,15 0,15 Trung Đô
Tờ 20, 18, 9, 5, 

14, 33, 29,…
ODT

         0,05         0,05 0,05 Trường Thi

Tờ 33 thửa 41, 

Tờ 16; Tờ 2, 

thửa 8; Tờ 38, 

Tờ 20 thửa 4; 

Tờ 30, thửa 18; 

Tờ 11; Tờ 19; 

Tờ 18;….

ODT

         0,07         0,07         0,07 Hưng Phúc

Tờ 14 thửa 45, 

81, 82, 83, 40, 

89, 90, 91

ODT

         0,01         0,01         0,01 Vinh Tân

Tờ 66; Tờ 15 

thửa 299, Tờ 32 

thửa 11,…

ODT

3

Các CTDA đăng ký vào 

KHSDĐ để thực hiện 

giao, thuê, CMĐ sử 

dụng đất

239,40 239,40 0,36 0,13 0,06 3,61 1,01 0,81

195
Trường mần non phường 

Hưng Phúc
         0,45       0,45  Hưng Phúc

Tờ 13, thửa118

Tờ 20, thửa 13
DGD

UBND phường 

Hưng Phúc

196

Hạ tầng chia lô đất ở phía 

Đông đường 36m qua xã 

qua xã Nghi Kim (giai 

đoạn 2)

         1,76       1,76  Nghi Kim ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

197

Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

11 (Vị trí 1 - Phía Đông), 

xã Nghi Kim

         3,30       3,30  Nghi Kim ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

198

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư phía 

tây xóm 11, xã Nghi Kim 

(2,49 ha)

         1,00       1,00  Nghi Kim ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

199 Nhà văn hóa xóm 13B          0,07       0,07  Nghi Kim DSH
UBND xã Nghi 

Kim

200

Hạ tầng chia lô đất ở 

TĐC để giải quyết khu 

tập thể (khu vực trước 

nhà thờ họ Đinh, khối 1)

         0,10       0,10 Bến Thủy Tờ 2, 8 ODT
UBND phường 

Bến Thủy

201

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khu tập thể Nhà máy 

Sợi Vinh tại khối 14, 

phường Bến Thủy

         0,03       0,03 Bến Thủy
Thửa 107, Tờ 

bản đồ số 42
ODT

UBND phường 

Bến Thủy



LUA HNK CLN NTS NKH CQP CAN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DGD DVH ONT ODT TSC DTS NTD DNL DCH DYT DSH DKV TON TIN SON MNC DTT CSD

STT Danh mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm thực 

hiện (đến cấp 

xã)

Ghi chú

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

(Tờ bản đồ số, 

thửa số) hoặc 

vị trí trên bản 

đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

cấp xã

Loại đất Chủ đầu tư Nghị quyết Căn cứ pháp lý Văn bản ghi vốn

202

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khu tập thể Nhà máy 

Sợi Vinh tại khối 10, 

phường Bến Thủy

         0,31       0,31 Bến Thủy Tờ 38 thửa 7 ODT
UBND phường 

Bến Thủy

203

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khu tập thể Nhà máy 

Sợi Vinh tại khối 12 (kho 

Tôn), phường Bến Thủy

         0,10       0,10 Bến Thủy Tờ 37 thửa 45 ODT
UBND phường 

Bến Thủy

204

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khu tập thể Nhà máy 

Sợi Vinh tại khối 7 và 9, 

phường Bến Thủy

         2,98       2,98 Bến Thủy Tờ 52 thửa 7 ODT
UBND phường 

Bến Thủy

205

Lô đất số 15 và lô đất số 

33 thuộc dự án quy hoạch 

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khối 8, phường Bến 

Thủy

         0,02       0,02 Bến Thủy
Thửa 179, Tờ 23 

bản đồ chỉnh lý
ODT

UBND phường

 Bến Thủy

206
Khu dân cư tại khối 5 

phường Bến Thủy
         6,43       6,43 Bến Thủy ODT

207

Xây dựng khu nhà ở bộ 

đội biên phòng tỉnh thuộc 

khối 13 phường Bến Thủy

         0,66       0,66 Bến Thủy Tờ 38 ODT
 Bộ đội biên phòng 

tỉnh

208

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô khối 2, phường 

Bến Thủy

         3,65       3,65 Bến Thủy ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

209
Hạ tầng chia lô đất ờ dân 

cư khối 10
         1,46       1,46 Bến Thủy ODT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

210 Nhà Văn hóa khối 7          0,08       0,08 Bến Thủy DSH
UBND phường 

Bến Thủy

211

Hạ tầng ký thuật khu quy 

hoạch đất ở dân cư tại 

phường Cửa Nam (3 vị trí)

         0,17       0,17 Cửa Nam
Tờ số 18 thửa 

79,80,...,
ODT

UBND phường 

Cửa Nam

212
Khu tập thể - Công 

trường 3 khối 2
         0,28       0,28 0,28 Cửa Nam

Tờ 31, thửa 

20,16,
ODT UBND P.Cửa Nam

213

Xây dựng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư khu 

tập thể công ty CP Tổng 

công ty GTVT và thương 

mại Nghệ An khối 11, 

phường Cửa Nam

         0,19       0,19 Cửa Nam
Tờ 31, thửa 

20,16,
ODT UBND P.Cửa Nam

214
Nhà văn hóa khối 11, 

phường Cửa Nam
         0,05       0,05 Cửa Nam DSH

UBND thành phố 

Vinh

215 Nhà văn hóa khối 6          0,01       0,01 Đội Cung DSH
UBND thành phố 

Vinh

216 Nhà văn hóa khối 3          0,04       0,04 Đội Cung
Thửa 176, Tờ 

BĐ 8
DSH

UBND phường 

Đội Cung

217
Hạ tầng quy hoạch khối 

Vinh Quang
         0,14       0,14 Đông Vĩnh ODT

218

Hạ tầng khu quy hoạch 

khối 13 (lô số 7) phường 

Hà Huy Tập

         0,02       0,02 Hà Huy Tập ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

219

Giao đất ở tại phường Hà 

Huy Tập (1 lô đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 2 lô ở 

Giáng Xưa)

         0,05       0,05 Hà Huy Tập ODT

220

Khu quy hoạch tái định cư 

trường Đại học Vinh tại 

phường Hà Huy Tập (để 

giao đất thực hiện dự án: 

xây dựng đường quy 

hoạch 16m nối từ khối 8 

đến khối 9, phường 

Trường Thi, thành phố 

Vinh)

         0,11       0,11 Hà Huy Tập ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

221
Khu thương mại và dịch 

vụ tổng hợp Khang Bình
         0,10       0,10 Hà Huy Tập TMD

222
Hạ tầng chia lô đất ở khu 

tập thể Thanh Nghê Tĩnh
         0,07       0,07 Hồng Sơn Tờ 8 ODT

UBND Phường 

Hồng Sơn

223
Hạ tầng chia lô đất ở khu 

tập thể Hữu Nghị
         0,25       0,25 Hồng Sơn Tờ 8 ODT

UBND Phường 

Hồng Sơn

224

Khu đô thị sinh thái Long 

Châu tại phường Vinh 

Tân và Hồng Sơn, thành 

phố Vinh

         0,15       0,15 
Hồng Sơn, Vinh 

Tân

TMD+DVH

+DTT

Công ty Đầu tư 

phát triển Lũng Lô 

2.1

225

Khu thương mại dịch vụ 

và nhà ở phường Hưng 

Bình, thành phố Vinh

         0,82       0,82 0,13 0,69 Hưng Bình
ODT 0,69; 

DGT 0,13

Công ty Thanh 

Thành Đạt

226
Hạ tầng khu QH chia lô 

đất ở tập thể Tòa  án Tỉnh
         0,06       0,06 Hưng Bình ODT

UBND phường 

Hưng Bình

227

Hạ tầng khu quy hoạch 

xóm 2, xóm 3 xã Hưng 

Chính

         0,20       0,20 Hưng Chính ONT

228
Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

8 xã Hưng Chính
         9,40       9,40 Hưng Chính

Tờ 15,16 thửa 

119,125,132
ONT

UBND xã Hưng 

Chính
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229

Khu công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Nghệ An 

(giai đoạn 1B và 2B)

         0,57       0,57 Hưng Chính ODT

230

Khu công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Nghệ An 

(giai đoạn 4)

       12,95     12,95 Hưng Chính
ODT+TMD

+DHT

231

Khu công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Nghệ An 

(giai đoạn 5A)

       10,97     10,97 Hưng Chính
ODT+TMD

+DHT

232
Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô xóm Mai Lộc
         0,30       0,30 Hưng Đông ONT

233
Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô xóm Yên Bình
         0,20       0,20 Hưng Đông ONT

234

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư xóm 

Trung Thành, xã Hưng 

Đông, TP Vinh

         0,14       0,14 Hưng Đông ONT

235

Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

Trung Mỹ, Mỹ Long, Mỹ 

Hòa, xã Hưng Đông

         1,14       1,14 Hưng Đông ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

236

Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

Trung Thành, Trung Mỹ, 

xã Hưng Đông (nay tên 

dự án là Khu Hạ tầng chia 

lô đất ở dân cư tại xóm 

Trung Thành xã Hưng 

Đông)

         2,05       2,05 Hưng Đông ONT
UBND xã Hưng 

Đông

237

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Mỹ Long, xã 

Hưng Đông  (phần cũ và 

bổ sung diện tích)

         1,20       1,20 Hưng Đông ONT

238

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông  (phần cũ và 

bổ sung diện tích)

         0,95       0,95 0,08 0,06 0,81 Hưng Đông ONT

239

Hạ tầng quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư tại xóm Mỹ 

hậu, xã Hưng Đông, TP 

Vinh

         0,42       0,42 Hưng Đông ONT

240

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư tại xóm Trung Thành 

(gần mương Bàu Đông)

         1,26       1,26 Hưng Đông ONT
UBND xã Hưng 

Đông

241

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư tại xóm Trung Thành, 

xã Hưng Đông

         2,99       2,99 Hưng Đông ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

242
Chia lô đất xóm Yên 

Vinh, xã Hưng Đông
         0,70       0,70 Hưng Đông ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

243

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư xóm Trung 

Thành, Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông (ao ông Dinh)

         1,36       1,36 Hưng Đông ONT

244

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư xóm Trung 

Thành, Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông (khu A)

         1,65       1,65 Hưng Đông ONT

245

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư xóm Trung 

Thành, Trung Mỹ, xã 

Hưng Đông (khu B)

         1,63       1,63 Hưng Đông ONT

246

Hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp Hưng Đông 

(đợt 2)

       19,02     19,02 Hưng Đông SKN

Công ty CP ĐT 

phát triển hạ tầng 

và đô thị Đường 

Sắt

247
Văn phòng công ty và kho 

bãi tại xã Hưng Đông
         0,73       0,73 Hưng Đông TMD

Công ty CP Đầu 

tư Vạn Niên

248
Hạ tầng chia lô đất ở khối 

Xuân Tiến
         0,48       0,48 Hưng Dũng

Tờ 36, thửa 

30,31,32,…
ODT

UBND phường 

Hưng Dũng

249
Lô số 37 (thửa 207) khu 

QH đất ở khối Văn Trung
         0,02       0,02 Hưng Dũng ODT

250

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư khối 

Văn Trung

         0,93       0,93 Hưng Dũng ODT

251
Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư tại phường Hưng Dũng
         0,49       0,49 Hưng Dũng ODT

252

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô khối Đông Thọ, 

phường Hưng Dũng

         0,20       0,20 Hưng Dũng ODT

253

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô xóm Phong Phú, 

xã Hưng Hòa

         0,14       0,14 Hưng Hòa ONT

254

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu tái định cư để di dân 

khẩn cấp ra khỏi vùng 

thiên tai xã Hưng Hòa, 

thành phố Vinh

         0,64       0,64 Hưng Hòa ONT
Chi cục Phát triển 

nông thôn Nghệ An
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255

Xây dựng Khu tái định cư 

phục vụ GPMB đường 

Nguyễn Sỹ Sách kéo dài 

tại xã Hưng Hòa

         6,58       6,58 Hưng Hòa

Tờ bản đồ số 13 

thửa 328, 341, 

356,357,..

ONT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

256

Hạ tầng chia lô xen dắm 

các xóm Phong Hảo (vị 

trí 9,10)

         0,08       0,08 Hưng Hòa ODT
UBND xã Hưng 

Hòa

257
Hạ tầng chia lô xen dắm 

các xóm Phong Thuận 1
         0,02       0,02 Hưng Hòa ODT

Tổng công ty Hợp 

tác kinh tế

258

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Phong Phú, xã 

Hưng Hòa

         0,20       0,20 Hưng Hòa
Thửa 130 Tờ 

bản đồ số 6
ONT

UBND xã Hưng 

Hòa

259

Hạ tầng chia lô xen dắm 

các xóm Khánh Hậu (vị 

trí 12)

         0,03       0,03 Hưng Hòa ONT
UBND xã Hưng 

Hòa

260

Xưởng gia công cơ khí, 

sửa chữa ô tô và kinh 

doanh phụ tùng ô tô tại xã 

Nghi Liên

         0,70       0,70 Hưng Hòa TMD
Công ty TNHH 

Hoàng An

261

Hạ tầng khu công viên 

cây xanh và Hạ tầng chia 

lô đất ở dân cư tại xóm 

Mậu Đơn, xã Hưng Lộc, 

thành phố Vinh

         2,01       2,01 Hưng Lộc ODT
UBND xã Hưng 

Lộc

262
Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc
         3,33       3,33 Hưng Lộc ONT

UBND xã Hưng 

Lộc

263

Dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất thương mại, dịch 

vụ tại xã Hưng Lộc

         0,20       0,20 Hưng Lộc TMD

264

QH chia lô Khu tập thể 

dệt Hoàng Thị Loan, xã 

Hưng Lộc

         0,20       0,20 Hưng Lộc ONT
UBND xã Hưng 

Lộc

265

Công viên, bãi đỗ xe, nhà 

văn hóa và chia lô đất ở 

tái định cư tại khối Vinh 

Phúc

         2,51       2,51 Hưng Phúc
ODT+DKV

+DHT
Trung tâm PTQĐ

266

Khu tái định cư dự án 

đường quy hoạch 18m từ 

đường Lê Lợi đến đường 

Hoàng Xuân Hãn, 

phường Lê Lợi (tại Khu 

đô thị nam Lê Lợi tại 

phường Lê Lợi)

         0,03       0,03 Lê Lợi ODT

267
Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

Kim Trung (VT3)
         3,10       3,10 Nghi Ân ONT UBND xã Nghi Ân

268

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại xóm Kim Chi, xã Nghi 

Ân

         1,00       1,00 Nghi Ân ONT Trung tâm PTQĐ

269
Xây dựng chợ và trung 

tâm thương mại
         0,50       0,50 Nghi Ân TMD

270

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô xóm Xuân Đồng, 

xã Nghi Đức

         0,90       0,90 Nghi Đức ONT

271

Hạ tầng chia lô đất ở đấu 

giá xóm Xuân Hoa (vị trí 

1)

         1,07       1,07 Nghi Đức
Tờ 27, thửa 10, 

11, 12, 13,…
ONT

UBND xã Nghi 

Đức

272

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở tái định cư xóm Xuân 

Đồng, xã Nghi Đức (TĐC 

đường 95m)

         0,33       0,33 0,33 Nghi Đức ONT

273

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư (nông thôn mới) 

Xuân Hương, Xuân Hoa, 

xã Nghi Đức

         1,07       1,07 1,07 Nghi Đức ONT

274

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở dân cư xóm Xuân Hoa, 

xã Nghi Đức

         1,10       1,10 1,10 Nghi Đức ONT

275

Hạ tầng khu dân cư (chia 

lô đất ở dân cư để đấu giá 

và tái định cư) xóm Xuân 

Bình 13 (vị trí 4), xã Nghi 

Đức

         1,37       1,37 0,94 Nghi Đức ONT

276
Hạ tầng chia lô đất ở khu 

dân cư xóm 6 ( vị trí 1,2)
         1,37       1,37 Nghi Kim

Tờ 25, thửa 

135,155,173, 

190,…

ONT
UBND xã Nghi 

Kim

277

Lập phương án bồi 

thường đất cho ông 

Nguyễn Thanh Tâm, trú 

tại xóm 15 xã Nghi Kim

         0,01       0,01 Nghi Kim ONT

278 Nhà văn hóa Kim Yên          0,25 0,25     Nghi Liên DSH
UBND xã Nghi 

Liên

279 Nhà văn hóa Trung Liên          0,25 0,25     Nghi Liên DSH
UBND xã Nghi 

Liên

280

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô xóm 7 xã Nghi 

Phú (lô số 2, lô số 3)

         0,02       0,02 Nghi Phú ONT
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281

Khu Tái định cư đường 

72 m tại xóm 17 xã Nghi 

Phú 

         0,71       0,71 Nghi Phú ONT
Công ty CP tập 

đoàn TECCO

282

Hạ tầng khu tái định cư 

xóm 5, xã Nghi Phủ (dự 

án WB)

         0,02       0,02 Nghi Phú ONT

283

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở tái dịnh cư xóm 21, xã 

Nghi Phú (TĐC đường 

95m)

         0,11       0,11 0,11 Nghi Phú ONT

284

Khu tái định cư đường 72 

m tại xóm 16, xã Nghi 

Phú

         0,06       0,06 0,06 Nghi Phú ONT Trung tâm PTQD

285

Khu tái định cư đường 72 

m tại xóm 13, xã Nghi 

Phú

         0,30       0,30 Nghi Phú ONT Trung tâm PTQD

286
Mở rộng Lữ đoàn Thông 

tin 80 - Quân khu 4
         2,24       2,24 Nghi Phú CQP

287

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư và tái 

định cư tại khối 9, phường 

Quán Bàu (4,30 ha)

         0,54       0,54 Quán Bàu ODT

288

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại khối 9, phường Quán 

Bàu, thành phố Vinh, 

Nghệ An (40 lô)

         0,56       0,56 Quán Bàu ODT

289

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư tại Khối 6, phường 

Quán Bàu (2 vị trí)

         0,21       0,21 Quán Bàu Tờ 4 ,8,7 ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

290
Khu quy hoạch tái định cư 

đường Lê Ninh
         0,49       0,49 Quán Bàu ODT

291

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở khối 9, 

phường Quán Bàu (9ha)

         1,79       1,79 Quán Bàu ODT

292

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối 9 (2,87ha)

         0,29       0,29 Quán Bàu ODT

293

Khu quy hoạch Hạ tầng 

chia lô đất ở dân cư khối 

6, phường Quán Bàu

         0,30       0,30 Quán Bàu ODT
UBND phường 

Quán Bàu

294
Khu tái định cư tại 

phường Quán Bàu (WB)
         0,30       0,30 Quán Bàu ODT

295

Khu tái định cư tại chố 

phục vụ GPMB nút giao 

thông Quán Bàu tại 

phường Quán Bàu, TP 

Vinh (giao TĐC đường 

D3, N3)

         0,05       0,05 Quán Bàu ONT
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

296

Xây dựng khu đất thương 

mại, dịch vụ thuộc dự án 

Chia lô đất ở khối 9 

phường Quán Bàu

         0,17       0,17 Quán Bàu Tờ số 22,23 TMD
Ban QLDA 

ĐT&XD Vinh

297

Hạ tầng chia lô đất ở xen 

dắm khối 14 Phường 

Quang Trung (chùa Diệc)

         0,01       0,01 Quang Trung Tờ 02 ODT
UBND phường 

Quang Trung

298
Chia lô đất ở dân cư tập 

thể nhà in báo tại khối 11
         0,07       0,07 Quang Trung Tờ 02 ODT

UBND phường 

Quang Trung

299
Mở rộng Nhà văn hóa 

thiếu nhi Việt Đức
         0,19       0,19 Quang Trung Tờ 12 DSH

Nhà văn hóa thiếu 

nhi Việt Đức

300

Khu đô thị và dịch vụ 

thương mại Đại Thành tại 

khối 3 (phần tái định cư)

         0,10       0,10 Trung Đô ODT
UBND phường 

Trung Đô

301

Khu đô thị và dịch vụ 

thương mại Đại Thành tại 

khối 3, phường Trung Đô, 

TP. Vinh (Giao đất dự án 

đường dân sinh giữa hai 

dự án của Công ty TNHH 

1 thành viên đóng tàu Hải 

Châu vả Công ty Cổ phần 

Sài Gòn Trung Đô)

         0,11       0,11 Trung Đô ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

302

Hạ tầng chia lô đất ở khu 

tập thể Vinaconex 16 tại 

khối 17, phường Trường 

Thi

         0,27       0,27 Trường Thi ODT
UBND phường 

Trường Thi

303

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở tại khối 1 

(diện tích còn lại)

         0,20       0,20 Vinh Tân Tờ 51, thửa 52 ODT
UBND phường 

Vinh Tân
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304

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư khối 1, phường Vinh 

Tân (lô D11 và D13)

         0,04       0,04 Vinh Tân ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

305

Khu đô thị mới Cửa Tiền 

tại phường Vinh Tân, 

thành phố Vinh (giao đất 

TĐC)

         0,45       0,45 Vinh Tân ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

306

Khu quy hoạch chia lô đất 

ở khối 1, phường Vinh 

Tân (vị trí 1)

         0,06       0,06 Vinh Tân ODT

307

Khu đất tại xã Hưng Lộc, 

TP Vinh (mở rộng trụ sở 

Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn)

         0,07       0,07 Hưng Lộc TMD
Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

308
Khu đất khối 13, phường 

Bến Thủy
         0,90       0,90 Bến Thủy ODT

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

309
Khu đất tại phường 

Trường Thi
         0,13       0,13 Trường Thi ODT

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

310
Khu đất tại phường Vinh 

Tân
         0,48       0,48 Vinh Tân TMD

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

311
Khu đất tại xã Hưng 

Chính
         0,27       0,27 Hưng Chính TMD

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

312
Khu đất tại xã Hưng Lộc, 

TP Vinh
         0,86       0,86 Hưng Lộc SKC

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

313
Khu đất khối 13, phường 

Bến Thủy
         6,44       6,44 Bến Thủy ODT

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

314

Xây dựng khu đô thị và 

dịch vụ thương mại tại 

phường Vinh Tân

       35,99 35,99   Vinh Tân ODT

Công ty đầu tư và 

kinh doanh Tràng 

An và Công ty hóa 

dầu

315

Doanh trại đại đội công 

binh 17/BCHQS tỉnh 

Nghệ An

         0,01       0,01 Nghi Đức CQP

316
Dự án khu nhà ở liền kề 

tại phường Hưng Bình
         1,12       1,12 Hưng Bình ODT Công ty Phước Tài

317 Khu đô thị ven sông Vinh        20,00     20,00 Vinh Tân
ODT+TMD

+DHT

Công ty CP PT 

TD Home Vinh 

Tân

318

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở tại 

xóm Trung Thành, xã 

Hưng Đông, thành phố 

Vinh

         0,14       0,14 Hưng Đông ONT

319

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch đất ở dân cư tại 

khối 11, phường Đội Cung

         0,18       0,18 Đội Cung ODT

320

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu TĐC xóm 5 xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh 

phục vụ GPMB thuộc dự 

án đường giao thông nối 

Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 

1)

         0,32       0,32 Nghi Phú ONT

321

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu TĐC xóm 21 xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh 

phục vụ GPMB thuộc dự 

án đường giao thông nối 

Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 

1)

         0,41       0,41 Nghi Phú ONT

322

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại khối 1 phường Vinh 

Tân

         0,11       0,11 Vinh Tân ODT

323

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại khu tập thể và vùng ao 

nhà máy chè Vinh, thuộc 

xóm 13B xã Nghi Kim, 

thành phố Vinh

         0,60       0,60 Nghi Kim ONT

324

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối 2, phường Bến Thuỷ, 

thành phố Vinh

         2,25       2,25 Bến Thủy ODT

325

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch đất ở dân cư tại 

phường Cửa Nam (3 vị 

trí), thành phố Vinh

         0,23       0,23 Cửa Nam ODT

326

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

xóm Trung Thành - 

Trung Mỹ (phía Tây 

đường Nguyễn Trường 

Tộ lối 2), xã Hưng Đông, 

(Khu B) thành phố Vinh

         1,47       1,47 Hưng Đông ONT
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327

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối 6 (vị trí 4), phường 

Quán Bàu

         0,30       0,30 Quán Bàu ODT

328

Hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại 

khối Đông Lâm, phường 

Hưng Dũng, thành phố 

Vinh

         0,14       0,14 Hưng Dũng ODT

329

Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư 

tại khối 1, phường Vinh 

Tân (3,6ha)

         0,75       0,75 Vinh Tân ODT

330

Hạ tầng kỹ thuật khu QH 

chia lô đất ở dân cư phía 

Đông đường QH36m tại 

xã Nghi Kim, thành phố 

Vinh (giai đoạn 1)

         0,98       0,98 Nghi Kim ONT

331

Hạ tầng kỹ thuật khu chia 

lô phục vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng 

đường Lê Mao kéo dài 

(giai đoạn 2) và chia lô 

đất ở (để đấu giá) tại khối 

Tân An, phường Vinh 

Tân, thành phố Vinh

         0,95       0,95 Vinh Tân ODT

332

Khu tái định cư để phục 

vụ các dự án để phụ vụ 

GPMB các dự án trên địa 

bàn phường Vinh Tân 

(0,31ha)

         0,21       0,21 Vinh Tân ODT

333
Khu dân cư Golden City 5 

tại xã Nghi Phú
         0,08       0,08 Nghi Phú ODT

334
Cơ sở doanh trại Công an 

thành phố Vinh
         3,40       3,40 Nghi Phú CAN

335

Đầu tư cơ sở vật chất 

Trường Đại học Y khoa 

Vinh cơ sở 2

         6,00       6,00 Hưng Lộc DGD

336
Khu tái định cư đường 

72m
         0,03       0,03 Nghi Phú ONT

337
Cải tạo khu A - Chung cư 

Quang Trung
         1,22       1,22 Quang Trung ODT

338

Hạ tầng khu quy hoạch 

đất ờ dân cư (để đấu giá) 

tại xóm Trung Thuận

         1,15       1,15 Hưng Đông ONT

339
Mở rộng trường mầm non 

Nghi Kim
         0,28       0,28 Nghi Kim DGD

340

Khu tái định cư xóm 5, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh 

phục vụ GPMB dự án 

đường giao thông nối 

Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 

1)

 (Tái định cư cho dự án 

D3,N3)

         0,08       0,08 Nghi Phú
Lô A17; A22; 

A26; B40
ONT

341

Hạ tầng chia lô đất ở dân 

cư xóm Trung Thành, xã 

Hưng Đông (Khu C, phần 

diện tích còn lại) (TĐC 

D3, N3)

         3,06       3,06 Hưng Đông
Tờ 35 thửa 456, 

437,471.
ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

342

Hạ tầng kỹ thuật chia lô 

đất ở dân cư xóm Trung 

Thành, Trung Mỹ (phía 

tây đường Nguyễn 

Trường Tộ, lối 2, khu B) 

(phần còn lại) (TDC D3, 

N3)

         1,77       1,77 Hưng Đông

Tờ bản đồ 35 

thửa 

75,76,90,91,92,9

3,…

ONT
UBND xã Hưng 

Đông

343

Quỹ đất dành giao tái định 

cư dự án khu đô thị và 

dịch vụ thương mại tại 

phường Vinh Tân

         0,70       0,70 Vinh Tân ODT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

344

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu tái định cư để di dân 

khẩn cấp 24 hộ ra khỏi 

vùng thiên tai tại xóm 

Thuận Hòa xã Hưng Hòa, 

thành phố Vinh

         1,39       1,39 Hưng Hòa ONT Chi cục nông thôn

345

Hạ tầng đấu giá khu tập 

thể dệt kim tại phường 

Trung Đô

         1,90       1,90 Trung Đô ODT

346

Xây dựng khu quy hoạch 

chia lô đất ở khu tập thể 

công trường 3 tại phường 

Cửa Nam

         0,28       0,28 Cửa Nam ODT

347
Hạ tầng chia lô đất ở xóm 

Kim Đông
         6,20       6,20 Nghi Ân ONT UBND xã Nghi Ân
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348
Xây dựng nhà văn hóa 

khối Vĩnh Quang
         0,23       0,23 Đông Vĩnh

Tờ 48, thửa 

431,432,476,..
DVH

UBND phường 

Đông Vĩnh

349
Trường mầm non phường 

Hưng Phúc
         0,52       0,52 Hưng Phúc DGD

UBND phường 

Hưng Phúc

350

Khu tập thể 20C, khối 

Trung Tiến, phường 

Hưng Dũng, thành phố 

Vinh

         0,32       0,32 0,32 Hưng Dũng ODT
UBND phường 

Hưng Dũng


